Trường Tiểu học TT Sông Vệ                                                Năm học: 2024-2025

CHỦ ĐỀ 1: SẮC MÀU ÂM THANH (4 tiết)
* Thời gian thực hiện: 12/09/2024
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* NỘI DUNG: 

- Hát: Dàn nhạc trong vườn.
- Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô.
- Đọc nhạc: Bài số 1.
- Vận dụng sáng tạo

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Năng lực âm nhạc:
- Nêu được tên bài hát và tác giả, hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Dàn nhạc trong vườn, biết hát kết hợp với gõ đệm, vận động cơ thể.

- Hiểu được nội dung câu chuyện Ước mơ của bạn Đô.

- Nhớ tên nốt, đọc đúng cao độ, trường độ bài đọc nhạc số 1 theo kí hiệu bàn tay và đọc nhạc theo nhạc đệm.

- Biết vỗ/ gõ đệm mạnh – nhẹ khi hát, đọc nhạc và chơi trò chơi với tiết tấu âm nhạc.

* Năng lực chung:
- Thể hiện sự tự tin và biết phối hợp trong các hoạt động học tập với tập thể, nhóm.
* Phẩm chất:
- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ các loài động vật. Có trách nhiệm, chăm chỉ học tập rèn luyện, nuôi dưỡng thực hiện ước mơ của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Đàn phím điện tử, bài giảng điện tử, loa Bluetooth, nhạc hát, nhạc đệm. Một số tranh ảnh các loài chim.
- SGK, SGV, Vở bài tập âm nhạc 2.

- Nhạc cụ gõ (hoặc nhạc cụ tự chế).
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1: 
HÁT: 
DÀN NHẠC TRONG VƯỜN
* Yêu cầu cần đạt.
- Biết hát đúng lời ca theo giai điệu bài hát Dàn nhạc trong vườn, bước đầu biết hát với nhạc đệm kết hợp gõ đệm.
- Học sinh bước đầu cảm nhận và thể hiện được âm thanh các loài chim và có ý thức bảo vệ các loài động vật.
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu:

- Trò chơi: “Em yêu thế giới muôn loài”.
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*Trod choi: Em yéu thé giéi muon loai
- Gido vién (GV) chuén bi:
+ Tranh/ hinh céc con vat: vit, ga trng, ciiu, chim (cu gy, vang anh, chich chog).
+ Chialép lam 4 nhém, méi nhém nhén 1 biic tranh/ m6 hinh vé 1 trong 4 con vt trén.
— Phé bién luat choi: 5 HS 1én bang doc cau héi theo tiét tdu mau.

d T D

Ban  thich con  gi?
Téi thich con vit, né kéu cap cap, nghe rét vui tai.
Toi thich con ga, s6m mai thic day, cit tiéng gay o.
Téi thich chd chim, méi khi cha hét, vui that 1a vui...
Tac dung: rén luyén tiét tdu, phan xa &m nhac, tit d6 dan dit vao bai hoc.

KHAM PHA

- GV 8 chiic cho HS tim hiéu vé bai hat Dan nhac trong viion (tén bai hat, tén tic gia,
noi dung bai hat...) thong qua cac hinh thiic t6 chiic hoat dong: tric quan hinh anh
trong sach/ tranh ngoai, xem bang hinh c6 noi dung phtt hgp véi bai hdt, nghe tiéng
chim hot Mp3...

- GV dan va hit mau (hodc st dung phuong tién nghe - nhin) bai hit Dan nhac trong
vuion, trao doi, tuong tac véi HS sau khi nghe mau.

— GV chia céu hét hodc goi y d€ HS tu chia cau hat. Huéng dan HS doc 16i ca. Bai hat
duogc chia thanh 4 cau:
Cau hét 1: Kia con chim gdy, ciic cu dd la.
Céu hat 2: Kia chit vang anh, liu lo, ld son.
Cau hat 3: Kia chim chich choé, chich choé ld pha.
Céu hat 4: Mot dan nhac chim liu lo trong viidn.

- Day hat tiing cau, n6i cau. GV danh ddu chd 14y hoi va nhic HS biét 1dy hoi ding chd
da danh ddu.

- Hat ca bai véi nhac dém. GV hudng dan HS hét nhip nhang theo tinh chét nhip %.

THUCHANH - LUYENTAP

* Hat va vé tay hodc két hgp véi nhac dém.

- Calép hatkéthgp vé tay hodc stt dung nhac cu go dém theo nhip hodc theo phach cua
bai hat.

- GV dém/ Baet MP3/ dém nhip, huéng dan HS hat véi cic hinh thiic: dong ca, top ca,
don ca, song ca... HS nghe, cdm nhan ding nhip, hat hoa giong, 6n dinh nhip va ling
nghe céu dao dau, gitra va két bai.

- Céu hoi SGK.

Dan nhac trong viidn diigc cdt lén béi tiéng hot cia nhiing chii chim nao? Em hay thé
hién lai cdc am thanh dé.






	- Giáo viên hướng dẫn trò học sinh chơi trò chơi bằng cách đọc theo tiết tấu về tên và đặc điểm các loài vật yêu thích.
+ Em thích con vịt.

+ Nó kêu cạp cạp.

+ Nó bơi rất giỏi. …
- GV khuyến khích HS sáng tạo lời mới.

- GV nhận xét, tuyên dương HS và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Hình thành kiến thức mới.
Học hát: Dàn nhạc trong vườn

- Tìm hiểu bài hát.
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- Nghe hát mẫu.
- Đọc lời ca.
+ Chia câu (4 câu)
- Tập hát từng câu.

+ Câu 1: Kìa con … đố la.
+ Câu 2: Kìa chú … lá son.
+ Câu 3: Kìa chim … lá phà.
+ Câu 4: Một dàn … trong vườn.

	- GV yêu cầu HS quan sát bản nhạc, hình nhạc sĩ  Tô Đông Hải và giới thiệu bài hát Dàn nhạc trong vườn.
- GV hát/ mở file hát mẫu cho HS nghe và gợi mở để HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.

- Đàn giai điệu cho HS nghe và yêu cầu HS nhẩm theo lời ca.

- GV đọc mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo. Có thể hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu bài hát.

- GV đàn giai điệu từng câu (mỗi câu 2 lần cho HS nghe) hát mẫu và bắt nhịp để HS hát.

- Trong khi tập từng câu GV có thể gọi HS hát lại bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ.

- Tập hát tiếp nối các câu cho HS đến hết bài.

- HS nhận xét bạn. GV nhận xét,                                                                                tuyên dương và sửa sai cho HS.

	3. Luyện tập, thực hành.

- Hát với nhạc đệm.

* Thể hiện tính chất nhịp nhàng của bài hát. 

- Hát với nhạc đệm kết hợp gõ đệm.
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- Câu hỏi:
+ Dàn nhạc trong vườn được cất lên bởi tiếng hót của những chú chim nào?

+ Em hãy thể hiện lại những âm thanh đó.
	- GV mở file mp3 và hướng dẫn HS hát theo nhạc đệm.

- HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích khi hát có thể kết hợp với vận động cơ thể theo ý thích như lắc lư, nghiên đầu, …

- GV làm mẫu và hướng dẫn HS hát với nhạc đệm kết hợp vỗ tay theo nhịp.
- HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. GV nhận xét, khen HS.

- Giáo viên gợi ý để HS trả lời và thể hiện âm thanh theo hiểu biết của bản thân.

- GV tương tác cùng HS để nêu những hành động cụ thể trong việc yêu quý và bảo vệ các loài động vật, đặc biệt là loài chim.

	4. Vận dụng, trải nghiệm.
- Nghe và vỗ tay mạnh nhẹ theo hình tiết tấu
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- Tổng kết và nhận xét tiết học.
	- GV làm mẫu và hướng dẫn HS nghe và vỗ tay mạnh nhẹ theo hình tiết tấu
- HS thực hành với nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân, … GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.
- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).
- GV dặn dò HS về nhà hát và gõ đệm mạnh nhẹ cùng người thân. 


TIẾT 2:
ÔN TẬP BÀI HÁT: 
DÀN NHẠC TRONG VƯỜN
THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC: 
ƯỚC MƠ CỦA BẠN ĐÔ
* Yêu cầu cần đạt.
- Hát được giai điệu và đúng lời ca bài hát Dàn nhạc trong vườn. Biết hát kết hợp vỗ tay/ gõ đệm hoặc vận động theo nhịp điệu cùng với nhạc đệm ở nhiều hình thức tốp ca, song ca, đơn ca, ...
- Hiểu được nội dung câu chuyện Ước mơ của bạn Đô. Có trách nhiệm, chăm chỉ học tập rèn luyện, nuôi dưỡng thực hiện ước mơ của mình.
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu:
- Trò chơi tiết tấu: “chiếc ly vui nhộn”
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- GV thuc hién g6 coc xudng ban theo hinh tiét tdu trén, HS quan sdt va lam theo.

- Luén phién go doi dép gitta cic nhom. Nhom 1: g cdc (c6 thé cho HS cam nghiéng
c6c dé tao am thanh khdc biét); Nhom 2: go thanh phach; Nhém 3: go but.

- GV cha déng thay cdc nhac cu g6 trén bing nhac cu g6 tu ché...

KHAM PHA

* Hoc bai hat.

- GV gi6i thiéu bai hat con chim chich choe dugc téc gia Viét Anh viét 16i ca méi theo
bai Bic kim thang (Dan ca Nam b¢). Bai hdt c6 tinh chét vui vé, hai hudc. Tré em
thudong hat bai Con chim chich choe két hop hoat dong trd choi ...

- GV dan va hat mau hodc st dung phuong tién nghe - nhin. HS nghe, quan sit va néu
cam nghi ctia minh vé bai hat.

- GV huéng dan HS tap chia bai thanh 6 cau hat.

- HS tap doc 16i ca theo tiét tdu. Tiét tdu 1oi ca ti cau 1 dén cau 5 giéng nhau, chi co tiét
tdu cau 6 la khac (tuy theo nang luc ciia HS, GV ¢6 thé dua ra cau d6 d&€ HS tu nhén biét).

Cau hat 1: C6 con chim la chim chich choé.

Cau hét 2: Trua ning hé ma di dén trudng.

Cauhit 3: Ay thé ma khong chiu doi mi..

Cau hét 4: T6i dén mdi vé nha ndm rén.

Cau hat 5: Oi 6i dau qud nhilic cd ddu.

Cau hat 6: Chich choé ta cdm lién sudt ba ngay dém.

- Day hit tling ciu, nhic HS hat ding tiét tdu va luu y nhiing tiéng c6 luyén ¢ nhip thi
8,10 val2.

- GV sti dung dan hoéc hat méu chudn xéc dé tap cho HS hat dung.

- Hit ca bai v6i phan nhac dém. GV huéng dan HS biét git nhip 6n dinh khi hat.

- GV hoi HS:

+ Tai sao chim chich choé bi 6m?
+ Em hay thé hién 1 cdu hat ma em thich nhét trong bai Con chim chich choé.

THUC HANH - LUYEN TAP

* Hat két hgp van dong theo nhip diéu bai hat Con chim chich choé.

- GV thuc hién mau, sau d6 huéng dan HS lam theo.

— Chia 16p thanh 4 nhém: 2 nhém hét 16i ca, 1 nhém g6 dém theo nhip, 1 nhém van
dong co thé theo bai hét (sau d6i luan phién).

JJ JJJ

Cé  con chim la chim chich choe...
— GV nhan xét, stia sai cho HS (néu c6).
- GV chon 1 nhém HS lén biéu dién bai hat trudc 16p.
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- GV thuc hién g6 coc xudng ban theo hinh tiét tdu trén, HS quan sdt va lam theo.

- Luén phién go doi dép gitta cic nhom. Nhom 1: g cdc (c6 thé cho HS cam nghiéng
c6c dé tao am thanh khdc biét); Nhom 2: go thanh phach; Nhém 3: go but.

- GV cha déng thay cdc nhac cu g6 trén bing nhac cu g6 tu ché...

KHAM PHA

* Hoc bai hat.

- GV gi6i thiéu bai hat con chim chich choe dugc téc gia Viét Anh viét 16i ca méi theo
bai Bic kim thang (Dan ca Nam b¢). Bai hdt c6 tinh chét vui vé, hai hudc. Tré em
thudong hat bai Con chim chich choe két hop hoat dong trd choi ...

- GV dan va hat mau hodc st dung phuong tién nghe - nhin. HS nghe, quan sit va néu
cam nghi ctia minh vé bai hat.

- GV huéng dan HS tap chia bai thanh 6 cau hat.

- HS tap doc 16i ca theo tiét tdu. Tiét tdu 1oi ca ti cau 1 dén cau 5 giéng nhau, chi co tiét
tdu cau 6 la khac (tuy theo nang luc ciia HS, GV ¢6 thé dua ra cau d6 d&€ HS tu nhén biét).

Cau hat 1: C6 con chim la chim chich choé.

Cau hét 2: Trua ning hé ma di dén trudng.

Cauhit 3: Ay thé ma khong chiu doi mi..

Cau hét 4: T6i dén mdi vé nha ndm rén.

Cau hat 5: Oi 6i dau qud nhilic cd ddu.

Cau hat 6: Chich choé ta cdm lién sudt ba ngay dém.

- Day hit tling ciu, nhic HS hat ding tiét tdu va luu y nhiing tiéng c6 luyén ¢ nhip thi
8,10 val2.

- GV sti dung dan hoéc hat méu chudn xéc dé tap cho HS hat dung.

- Hit ca bai v6i phan nhac dém. GV huéng dan HS biét git nhip 6n dinh khi hat.

- GV hoi HS:

+ Tai sao chim chich choé bi 6m?
+ Em hay thé hién 1 cdu hat ma em thich nhét trong bai Con chim chich choé.

THUC HANH - LUYEN TAP

* Hat két hgp van dong theo nhip diéu bai hat Con chim chich choé.

- GV thuc hién mau, sau d6 huéng dan HS lam theo.

— Chia 16p thanh 4 nhém: 2 nhém hét 16i ca, 1 nhém g6 dém theo nhip, 1 nhém van
dong co thé theo bai hét (sau d6i luan phién).

JJ JJJ

Cé  con chim la chim chich choe...
— GV nhan xét, stia sai cho HS (néu c6).
- GV chon 1 nhém HS lén biéu dién bai hat trudc 16p.





1             2              3


	- GV cho HS quan sát tranh và hướng HS sử dụng ly nhựa (hoặc nhạc cụ tự chế) gõ mẫu tiết tấu theo phách mạnh - nhẹ.

- HS thực hành theo nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân.
- GV nhận xét, tuyên dương HS và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành. 
Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
- Nghe bài hát.
- Hát theo nhạc đệm.
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
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- Hát kết hợp vận động cơ thể.
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	- GV hát/ mở file hát mẫu để HS nghe lại bài hát. Yêu cầu HS nhẩm theo để nhớ lại giai điệu.

- GV yêu cầu HS hát theo nhạc đệm và thể hiện được sắc thái bài hát Dàn nhạc trong vườn bằng nhiều hình thức hát nối tiếp/ đối đáp nam - nữ.
- HS nhận xét. GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).
- HS quan sát, GV làm mẫu, hướng dẫn và yêu cầu HS hát kết hợp vỗ tay phách mạnh - nhẹ theo bông hoa màu đỏ, vàng.  Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ đệm cho bài hát.

- HS luyện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân.

- Yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. GV nhận xét, khen và sửa sai cho HS (nếu có).

- HS quan sát, GV làm mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu bài hát.

- HS thực hiện vận động tay, vai, chân, đùi, … với nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ. GV khuyến khích HS sáng tạo động tác vận động cơ thể theo ý thích.

- HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. GV nhận xét, khen HS.

	3. Hình thành kiến thức mới.

Thường thức âm nhạc: 

Ước mơ của bạn Đô
- Tìm hiểu nội dung câu chuyện.

+ Tranh 1.
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1. Vao mdi budi séng, Do
thiic day va nghe thdy
am thanh duoc vang 1én
tir dan kén. Am thanh dy
dén tr& nén quen thuéc
voi D6.

2. Trong budi 18 khai giang ndm hoc méi, khi ém thanh
hung trang cla déi kén vang lén bai hat Quéc ca,
Do vo cung xlc dong.





* Vào mỗi buổi sáng, Đô thức dậy và nghe thấy âm thanh tiếng kèn được vang lên từ một doanh trại quân đội gần nhà. Âm thanh ấy dần trở nên quen thuộc với Đô.
+ Tranh 2.
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*  Trong buổi lễ khai giảng năm học mới, khi âm thanh hùng tráng của đội kèn vang lên bài hát Quốc ca, Đô vô cùng xúc động.

+ Tranh 3.
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1. Trong cau chuyén U&c mo ctia ban D6, nhac cu ndo
dé duoc nhdc dén?

2. Xem tranh va ké lgi cau chuyén trén.





* Đô thầm nghĩ, mình sẽ học thổi kèn để được đứng trong đội nghi lễ của nhà trường.
+ Tranh 4.
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* Yêu tiếng kèn, Đô mơ ước sẽ trở thành một nhạc công trong đoàn quân nhạc để mang những âm thanh hùng tráng đến với mọi người.

- Kể chuyện Ước mơ của bạn Đô.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh (trang 8-9, SGK), đặt câu hỏi và gợi mở để HS trả lời nội dung từng tranh.

+ Bạn Đô thường nghe âm thanh gì mỗi buổi sáng?
+ Vì sao Đô lại nghe được?

+ Đô nghe được tiếng kèn ở trường vào những lúc nào?

+ Đô nghe được bài hát gì qua tiếng kèn?

+ Vì sao Đô lại muốn được đi học thổi kèn?

+ Ước mơ của Đô là gì?

- GV yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn sau mỗi hoạt động tìm hiểu tranh.

- GV nhận xét, đúc kết, tuyên dương và bổ sung (nếu cần).

- GV kể/ mở file học liệu câu chuyện về Ước mơ của bạn Đô để HS nghe, ghi nhớ và cảm nhận.

	4. Luyện tập, thực hành.
- Kể chuyện theo tranh.

- Câu hỏi:

+ Trong câu chuyện Ước mơ của bạn Đô, nhạc cụ nào đã được nhắc tới?

	- GV tổ chức thảo luận nhóm 4 và hướng dẫn học sinh kể chuyện theo từng tranh.

- khuyến khích HS thể hiện kể chuyện theo trí tưởng tượng của mình.

- Yêu cầu HS các nhóm nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương và bổ sung (nếu cần).

- GV tương tác cùng HS tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện và nêu những hành động cụ thể để ước mơ trờ thành hiện thực.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

	5. Vận dụng, trải nghiệm.
- Trò chơi: “Tiếng kèn âm vang”
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- Biểu diễn 
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    Kìa tiếng trống trường vang    em bước vào lớp Một
- Tổng kết, nhận xét tiết học.
	- GV hướng dẫn học sinh chơi trò chơi thổi kèn theo mẫu tiết tấu.
- HS chơi trò chơi bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân. GV yêu cầu HS nhận xét bạn.
- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- HS chia nhóm, GV hướng dẫn thực hiện hát và thổi kèn theo tiết tấu.

+ Nhóm 1: thổi kèn 
+ Nhóm 2: hát Xúc xắc xúc xẻ hoặc Lớp Một thân yêu.

- HS thực hành bằng nhiều hình thức khác nhau.
- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
- GV dặn dò HS về nhà tập hát và kể chuyện cho người thân nghe.


TIẾT 3: 
ĐỌC NHẠC: 
BÀI SỐ 1
* Yêu cầu cần đạt:

- Nhớ được tên nốt trong bài đọc nhạc số 1.

- Bước đầu đọc được cao độ và trường độ bài đọc nhạc số 1 theo kí hiệu bàn tay.
- Cảm nhận được yếu tố mạnh - nhẹ qua thực hành gõ đệm nhịp 2/4.
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu:

- Trò chơi: “Ai nhớ tài hơn” 

+ Luật chơi: Quản trò ra kí hiệu bàn tay tên nốt nào thì bạn được mang tên nhún xuống 1 cái. Bạn nào nhầm thì thay bạn khác.

	- GV gọi 5 HS lên bảng, mỗi bạn mang mỗi tên nốt Đô Rê Mi Pha Son và hướng dẫn cho HS chơi trò chơi.
- HS nhận xét bạn sau trò chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương, điều chỉnh cho HS (nếu cần) và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Hình thành kiến thức mới. 
Đọc nhạc: Bài số 1

- Tìm hiểu bài đọc nhạc. 
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- Nghe đọc mẫu.
- Đọc tên nốt.
- Tập đọc nhạc từng câu.
+ Câu 1: 
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+ Câu 2: 
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- Câu hỏi:

+ Hãy nói tên nốt nhạc mới học trong bài đọc nhạc?

+ Nốt nào cao nhất? Nốt nào thấp nhất?
	- GV yêu cầu HS quan sát tranh và giới thiệu để HS làm quen với bạn La, tên nốt mới trong bài đọc nhạc số 1.

+ Bạn nào đứng cao nhất?

+ Bạn nào đứng thấp nhất?

- GV hướng dẫn HS thực hiện kí hiệu bàn tay nốt La. HS thực hiện theo nhóm/ tổ/ cá nhân.

- HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV yêu cầu HS quan sát bản nhạc và giới thiệu về bài đọc nhạc Số 1 để HS nghe.

- GV đọc/ mở file đọc mẫu bài đọc nhạc qua một lần. Có thể gợi ý cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài đọc nhạc.

- GV đàn giai điệu cho HS nghe và yêu cầu HS nhẩm theo.

- GV chia bài đọc nhạc làm 2 câu, đọc mẫu, bắt nhịp để HS đọc theo tên nốt từng câu.

- HS đọc theo tổ/ dãy/ cá nhân. GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau khi đọc. GV nhận xét, khen HS.

- GV đàn (có thể đọc mẫu) và bắt nhịp cho HS đọc tên nốt từng câu.

- Tập đọc theo lối móc xích cho HS đến hết bài.

- GV yêu cầu HS thực hiện đọc lại theo nhóm/ tổ/ cá nhân khi tập đọc từng câu. HS nhận xét bạn sau mỗi phần trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV yêu cầu HS trả lời và nhận xét bạn.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

	3. Luyện tập, thực hành.
- Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.
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- Đọc nhạc với nhạc đệm.
- Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách.
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	- HS quan sát, GV hướng dẫn HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay từng câu cho đến hết bài.

- HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ. Yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. 

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần). 
- GV mở file nhạc đệm và hướng dẫn cho HS đọc (lưu ý đọc khớp nhạc). Khuyến khích HS đọc nhạc theo nhạc đệm kết hợp vận động tự do theo ý thích như lắc lư, nghiêng đầu, … .

- HS quan sát, GV hướng dẫn HS đọc nhạc kết hợp vỗ tay theo phách. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ gõ đệm.

- HS thực hiện với nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ/.  HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.
- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

	4. Vận dụng - sáng tạo.
- Đọc nhạc thể hiện sắc thái to – nhỏ.
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- Tổng kết và nhận xét tiết học.
	- GV hướng dẫn HS đọc nhạc theo sắc thái to - nhỏ.
- Yêu cầu HS thực hiện bằng nhiều hình thức nhóm, tổ, cá nhân. Khuyến khích HS sáng tạo đọc theo ý thích.

- Yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. GV nhận xét, tuyên dương, điều chỉnh cho HS.
- Dặn dò HS về nhà hát và đọc nhạc cho người thân cùng nghe.


TIẾT 4:
ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: 
BÀI SỐ 1
ÔN TẬP BÀI HÁT: 
DÀN NHẠC TRONG VƯỜN
* Yêu cầu cần đạt:

- Đọc được bài đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay kết hợp nhạc cụ đệm, vận động.
- Học sinh hát và biểu diễn nhịp nhàng theo nhịp 3/4 kết hợp những ý tưởng sáng tạo bằng nhiều hình thức nhóm, tổ, cá nhân.
- Vận dụng được yếu tố mạnh – nhẹ trong thể hiện đọc nhạc và trò chơi tiết tấu. Tích cực, chủ động tham gia hoạt động học tập cùng tập thể, nhóm, cặp đôi hoặc cá nhân.
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi: “Tôi là ai”
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*Trod choi: Em yéu thé giéi muon loai
- Gido vién (GV) chuén bi:
+ Tranh/ hinh céc con vat: vit, ga trng, ciiu, chim (cu gy, vang anh, chich chog).
+ Chialép lam 4 nhém, méi nhém nhén 1 biic tranh/ m6 hinh vé 1 trong 4 con vt trén.
— Phé bién luat choi: 5 HS 1én bang doc cau héi theo tiét tdu mau.

d T D

Ban  thich con  gi?
Téi thich con vit, né kéu cap cap, nghe rét vui tai.
Toi thich con ga, s6m mai thic day, cit tiéng gay o.
Téi thich chd chim, méi khi cha hét, vui that 1a vui...
Tac dung: rén luyén tiét tdu, phan xa &m nhac, tit d6 dan dit vao bai hoc.

KHAM PHA

- GV 8 chiic cho HS tim hiéu vé bai hat Dan nhac trong viion (tén bai hat, tén tic gia,
noi dung bai hat...) thong qua cac hinh thiic t6 chiic hoat dong: tric quan hinh anh
trong sach/ tranh ngoai, xem bang hinh c6 noi dung phtt hgp véi bai hdt, nghe tiéng
chim hot Mp3...

- GV dan va hit mau (hodc st dung phuong tién nghe - nhin) bai hit Dan nhac trong
vuion, trao doi, tuong tac véi HS sau khi nghe mau.

— GV chia céu hét hodc goi y d€ HS tu chia cau hat. Huéng dan HS doc 16i ca. Bai hat
duogc chia thanh 4 cau:
Cau hét 1: Kia con chim gdy, ciic cu dd la.
Céu hat 2: Kia chit vang anh, liu lo, ld son.
Cau hat 3: Kia chim chich choé, chich choé ld pha.
Céu hat 4: Mot dan nhac chim liu lo trong viidn.

- Day hat tiing cau, n6i cau. GV danh ddu chd 14y hoi va nhic HS biét 1dy hoi ding chd
da danh ddu.

- Hat ca bai véi nhac dém. GV hudng dan HS hét nhip nhang theo tinh chét nhip %.

THUCHANH - LUYENTAP

* Hat va vé tay hodc két hgp véi nhac dém.

- Calép hatkéthgp vé tay hodc stt dung nhac cu go dém theo nhip hodc theo phach cua
bai hat.

- GV dém/ Baet MP3/ dém nhip, huéng dan HS hat véi cic hinh thiic: dong ca, top ca,
don ca, song ca... HS nghe, cdm nhan ding nhip, hat hoa giong, 6n dinh nhip va ling
nghe céu dao dau, gitra va két bai.

- Céu hoi SGK.

Dan nhac trong viidn diigc cdt lén béi tiéng hot cia nhiing chii chim nao? Em hay thé
hién lai cdc am thanh dé.





Quản trò:   Tôi       tên     là        gì?

    HS:  Bạn       tên     là       …

	- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi tiết tấu. Dùng kí hiệu bàn tay và hỏi theo tiết tấu để HS trả lời tên nốt, ai trả lời chưa đúng sẽ bị phạt.    
- HS ôn tập lại kí hiệu bàn tay tên nốt. 
- GV nhận xét, tuyên dương, điều chỉnh cho HS (nếu cần) và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành.
Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1
- Nghe đọc mẫu.

- Đọc nhạc với nhạc đệm.
- Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.

- Đọc nhạc với nhạc đệm kết hợp gõ đệm.
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- Đọc nhạc kết hợp với vận động cơ thể.
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Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
- Hát với nhạc đệm.
- Hát kết hợp vận động minh họa.

	- GV đọc/ mở file đọc mẫu để HS nghe lại giai điệu và yêu cầu HS đọc nhẩm lại bài đọc nhạc.

- GV mở nhạc đệm  để HS đọc lại bài đọc nhạc 2-3 lần.

- GV mở nhạc đệm và yêu cầu HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.

- HS thực hiện đọc bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. 

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV hướng dẫn và yêu cầu HS đọc nhạc với nhạc đệm kết hợp với gõ đệm theo nhịp.

- HS thực hiện đọc nhạc  theo nhiều hình thức: nhóm/ tổ/ cá nhân. GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.
-  GV nhận xét, tuyên dương và chỉnh sửa cho HS (nếu cần).
- GV Hướng dẫn HS đọc nhạc vận động tay, vai, chân, … theo nhịp điệu. Khuyến khích HS sáng tạo động tác vận động khi đọc nhạc.

- HS đọc bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhận.

- HS tự nhận xét và nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

-  GV nhận xét, tuyên dương và chỉnh sửa cho HS (nếu cần). 
- GV mở file nhạc đệm để HS hát bài hát 2-3 lần bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/cá nhân.
- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động minh họa đơn giản. 
- HS chia nhóm, luyện tập và trình bày theo yêu cầu. Khuyến khích HS sáng tạo động tác theo ý thích.

- Yêu cầu HS nhận xét nhóm bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

	3. Vận dụng – sáng tạo

- Hát thể hiện sắc thái to - nhỏ.

+ Kìa con chim gáy / cúc cu cúc cu

     + Kìa chú vàng anh /  líu  lo  líu  lo

         -------------------     ---------------

                Hát nhỏ                  Hát to

- Đọc đồng dao và gõ theo hình tiết tấu.
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* On bai hat Dan nhac trong vion.

— HS 6n bai hat v6i nhac dém va hat két hop van dong theo bai hat. HS hét thé hién ro
nhip diéu nhip nhang ctia nhip % va trinh bay ¢ cac hinh thic: nhém hét, nhém go,
nhém vén dong, nhém phu hoa, nhém sdm vai...

- GV trao d6i, gop y cich trinh bay ctia HS dé cac em hoan thién hon.

- HS ty nhan xét cho minh, nhém minh, nhan xét, gép y ban, nhém ban.

* On tap doc nhac Bai s 1.

— On bai doc nhac v6i nhac dém/ GV dém & cac hinh thiic hoat dong: nhom doc nhac,
nhém go, nhém van dong. ..

- HS tu nhan xét cho minh, nhém minh, nhén xét, gép y ban, nhém ban vé cich thé hién
bai doc nhac.

- GV trao ddi, téng két céc y kién ctia hoc sinh, phan cong dong vién cac ban khé giap
d6 nhiing ban chua thyc hién t6t.

VAN DUNG - SANG TAO

2.Vandung - Sang tao

* Tro choi: Tiéng kén am vang

- HS quan sat 4m hinh trong SGK. GV doc mau tiét tdu theo 4m a, HS doc am hinh.

- HS doc theo mo phéng tiéng keén (trong séch).

- Doc l6i m6 phong tiéng keén theo sach, két hop lam dong téc dua tay 1én miéng, tay tu
thé cim ken théi, cht y nhn manh vao chit in ddm (d4u nhip).

- Goi nhém/ ban diing tai chd tu thé cim ken/ thdi kén doc cau nhac trén.

- HS tu nhan xét, nhan xét gép y nhém ban. GV nhén xét khen ngoi khich 1¢ HS qua
phan thuc hanh va van dung bai hoc.

- GV nhdc nhd HS nhiing trong tam bai hoc.

* Doc cau dong dao va go theo 4m hinh tiét tiu.

- GV Doc mau 4m hinh bang tiéng “ting’, HS doc theo.

N1 )

Tiéng tréng tung tung.
Am thanh ron rd.
Tiéng kéng vui qud.
Thuc giuc moi nguoi.
Tiéng cudi han hoan.
Hoda cung tiéng hat.
Tung tung tung tung.
Keng keng keng keng.

- Doc dong dao két hgp go tiét tdu bang thanh phich/ tréng con/ trai-en-go... (Chialép
thanh cdc nhém, méi nhom choi 1 nhac cu doc néi tiép...).
- HS thuc hién doc 2 - 31an theo céc hinh thiic: ca 16p/ nhom/ day...
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* On bai hat Dan nhac trong vion.

— HS 6n bai hat v6i nhac dém va hat két hop van dong theo bai hat. HS hét thé hién ro
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- GV trao ddi, téng két céc y kién ctia hoc sinh, phan cong dong vién cac ban khé giap
d6 nhiing ban chua thyc hién t6t.

VAN DUNG - SANG TAO

2.Vandung - Sang tao

* Tro choi: Tiéng kén am vang

- HS quan sat 4m hinh trong SGK. GV doc mau tiét tdu theo 4m a, HS doc am hinh.

- HS doc theo mo phéng tiéng keén (trong séch).

- Doc l6i m6 phong tiéng keén theo sach, két hop lam dong téc dua tay 1én miéng, tay tu
thé cim ken théi, cht y nhn manh vao chit in ddm (d4u nhip).

- Goi nhém/ ban diing tai chd tu thé cim ken/ thdi kén doc cau nhac trén.

- HS tu nhan xét, nhan xét gép y nhém ban. GV nhén xét khen ngoi khich 1¢ HS qua
phan thuc hanh va van dung bai hoc.

- GV nhdc nhd HS nhiing trong tam bai hoc.

* Doc cau dong dao va go theo 4m hinh tiét tiu.

- GV Doc mau 4m hinh bang tiéng “ting’, HS doc theo.
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- Doc dong dao két hgp go tiét tdu bang thanh phich/ tréng con/ trai-en-go... (Chialép
thanh cdc nhém, méi nhom choi 1 nhac cu doc néi tiép...).
- HS thuc hién doc 2 - 31an theo céc hinh thiic: ca 16p/ nhom/ day...





- Nhận xét tiết học.

* Tổng kết chủ đề.
- Nội dung:

+ Hát: Dàn nhạc trong vườn.
+ Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô.
+ Đọc nhạc: Bài số 1.


	- GV hướng dẫn HS thể hiện hát bài hát với sắc thái to nhỏ.

- GV thực hiện bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. HS nhận xét các bạn sau mỗi hoạt động.
- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
- GV cho học sinh quan sát, hướng dẫn gõ và đọc lời mô phỏng theo mẫu tiết tấu. Khuyến khích kết hợp vận động thổi kèn hoặc sáng tạo theo ý thích.
- HS thực hiện bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Yêu cầu HS nhận xét bạn sau hoạt động.
- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần)

- HS lắng nghe GV nhận xét. 
- GV tương tác với HS nêu những nội dung đã học ở chủ đề 1.

- GV nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- GV khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.

- GV dặn dò HS về nhà tập hát, đọc nhạc và kể chuyện cho người thân cùng nghe.


CHỦ ĐỀ 2: EM YÊU LÀN ĐIỆU DÂN CA (4 tiết)
* Thời gian thực hiện :07/10/2024
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* NỘI DUNG:

- Hát: Con chim chích chòe.
- Nhạc cụ: Song loan.
- Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam.
- Vận dụng sáng tạo.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Năng lực âm nhạc:

- Nêu được tên bài hát và tác giả, hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Con chim chích chòe, biết hát kết hợp với gõ đệm, vận động cơ thể.

- Nhận biết được nhạc cụ gõ Song loan. Biết sử dụng nhạc cụ gõ để gõ đệm theo hình tiết tấu và đệm cho bài hát.

- Biết về hình dáng, âm sắc của đàn bầu. Nghe và biểu hiện cảm xúc khi nghe tiếng đàn bầu qua bài Trống cơm (Dân ca quan họ Bắc Ninh).
* Năng lực chung:

- Bước đầu tự tin và tích cực tham gia các hoạt động cùng với nhóm và cá nhân.
* Phẩm chất:
- Biết thể hiện tình yêu quê hương đất nước, yêu âm nhạc truyền thống Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Đàn phím điện tử, bài giảng điện tử, loa, file âm thanh, hình ảnh.
- SGK, SGV, Vở bài tập âm nhạc 2.

- Nhạc cụ song loan (hoặc nhạc cụ gõ tự chế).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1: 
HÁT: 
CON CHIM CHÍCH CHÒE

* Yêu cầu cần đạt:
- Bước đầu hát đúng theo giai điệu, lời ca bài hát Con chim chích chòe, biết bài hát Con chim chích chòe được viết theo bài Bắc kim thang – dân ca Nam Bộ, lời mới của tác giả Việt Anh.

- Bước đầu biết hát kết hợp vỗ tay, kết hợp với nhạc đệm. Học sinh có ý thức tự bảo vệ, chăm sóc bản thân.
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu:

- Trò chơi: “Tiết tấu vui nhộn”. 
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- GV thuc hién g6 coc xudng ban theo hinh tiét tdu trén, HS quan sdt va lam theo.

- Luén phién go doi dép gitta cic nhom. Nhom 1: g cdc (c6 thé cho HS cam nghiéng
c6c dé tao am thanh khdc biét); Nhom 2: go thanh phach; Nhém 3: go but.

- GV cha déng thay cdc nhac cu g6 trén bing nhac cu g6 tu ché...

KHAM PHA

* Hoc bai hat.

- GV gi6i thiéu bai hat con chim chich choe dugc téc gia Viét Anh viét 16i ca méi theo
bai Bic kim thang (Dan ca Nam b¢). Bai hdt c6 tinh chét vui vé, hai hudc. Tré em
thudong hat bai Con chim chich choe két hop hoat dong trd choi ...

- GV dan va hat mau hodc st dung phuong tién nghe - nhin. HS nghe, quan sit va néu
cam nghi ctia minh vé bai hat.

- GV huéng dan HS tap chia bai thanh 6 cau hat.

- HS tap doc 16i ca theo tiét tdu. Tiét tdu 1oi ca ti cau 1 dén cau 5 giéng nhau, chi co tiét
tdu cau 6 la khac (tuy theo nang luc ciia HS, GV ¢6 thé dua ra cau d6 d&€ HS tu nhén biét).

Cau hat 1: C6 con chim la chim chich choé.

Cau hét 2: Trua ning hé ma di dén trudng.

Cauhit 3: Ay thé ma khong chiu doi mi..

Cau hét 4: T6i dén mdi vé nha ndm rén.

Cau hat 5: Oi 6i dau qud nhilic cd ddu.

Cau hat 6: Chich choé ta cdm lién sudt ba ngay dém.

- Day hit tling ciu, nhic HS hat ding tiét tdu va luu y nhiing tiéng c6 luyén ¢ nhip thi
8,10 val2.

- GV sti dung dan hoéc hat méu chudn xéc dé tap cho HS hat dung.

- Hit ca bai v6i phan nhac dém. GV huéng dan HS biét git nhip 6n dinh khi hat.

- GV hoi HS:

+ Tai sao chim chich choé bi 6m?
+ Em hay thé hién 1 cdu hat ma em thich nhét trong bai Con chim chich choé.

THUC HANH - LUYEN TAP

* Hat két hgp van dong theo nhip diéu bai hat Con chim chich choé.

- GV thuc hién mau, sau d6 huéng dan HS lam theo.

— Chia 16p thanh 4 nhém: 2 nhém hét 16i ca, 1 nhém g6 dém theo nhip, 1 nhém van
dong co thé theo bai hét (sau d6i luan phién).

JJ JJJ

Cé  con chim la chim chich choe...
— GV nhan xét, stia sai cho HS (néu c6).
- GV chon 1 nhém HS lén biéu dién bai hat trudc 16p.





	- Giáo viên hướng dẫn học sinh chơi trò chơi tiết tấu bằng cách gõ ly giấy xuống mặt bàn.

- Khuyến khích học sinh có thể sử dụng thước kẻ, viết, … để gõ tiết tấu.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương và liên kết giới thiêu vào bài mới.

	2. Hình thành kiến thức mới. 

Hát: Con chim chích chòe
- Tìm hiểu bài hát:
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- Nghe hát mẫu.
- Đọc lời ca.
+ Chia câu (6 câu)
- Tập hát từng câu.

+ Câu 1: Có con chim … chích chòe.

+ Câu 2: Trưa nắng … đi đến trường.

+ Câu 3: Ấy thế mà … đội mũ.

+ Câu 4: Tối đến mới … nằm rên.

+ Câu 5: Ôi ôi đau … cả đầu.

+ Câu 6: Chích chòe … ba ngày đêm.


	- GV yêu cầu HS quan sát và giới thiệu bài hát Con chim chích chòe được tác giả Việt Anh viết lời mới theo bài Bắc kim thang – Dân ca Nam Bộ.

- GV hát/ mở file hát mẫu cho HS nghe và gợi mở để HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.

- Đàn giai điệu cho HS nghe và yêu cầu HS nhẩm theo lời ca.

- GV đọc mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo. Có thể hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu bài hát.

- GV đàn giai điệu từng câu (mỗi câu 2 lần cho HS nghe) hát mẫu và bắt nhịp để HS hát.

- Trong khi tập từng câu GV có thể gọi HS hát lại bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ.

- Tập hát tiếp nối các câu cho HS đến hết bài.

- HS nhận xét bạn. GV nhận xét,                                                                                tuyên dương và sửa sai cho HS.

	3. Luyện tập, thực hành.

- Hát với nhạc đệm.

* Thể hiện tính chất vui tươi, nhí nhảnh và vừa phải của bài hát. 

- Hát kết hợp vỗ tay theo phách.
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- Câu hỏi:
+ Tại sao chim chích chòe bị ốm?

	- GV mở file mp3 và hướng dẫn HS hát theo nhạc đệm.

- HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích khi hát có thể kết hợp với vận động cơ thể theo ý thích như lắc lư, nghiên đầu, …

- GV làm mẫu và hướng dẫn HS hát với nhạc đệm kết hợp vỗ tay theo phách.

- HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ đệm theo phách.

- HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. GV nhận xét, tuyên dương, và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- Giáo viên gợi ý để HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

- GV tương tác cùng HS để nêu những hành động cụ thể để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

	4. Vận dụng, trải nghiệm.
- Nghe và gõ theo hình tiết tấu.
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- Hát Con chim chích chòe kết hợp gõ đệm theo hình tiết tấu.
+ Nhóm 1:
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+ Nhóm 2:
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- Tổng kết và nhận xét tiết học.

	- GV làm mẫu, hướng dẫn HS nghe và gõ theo mẫu tiết tấu:

- HS thực hiện bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ theo hình tiết tấu.

- GV hướng dẫn HS chia nhóm và thực hiện hát Con chim chích chòe kết hợp mẫu tiết tấu.

- Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ tiết tấu tự chế để gõ đệm cho bài hát.
- HS thực hành hát và gõ nối tiếp với nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân, … 

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV dặn dò HS về nhà hát và gõ đệm cho người thân nghe.


TIẾT 2:
ÔN TẬP BÀI HÁT: 
CON CHIM CHÍCH CHÒE
NHẠC CỤ: 
SONG LOAN

* Yêu cầu cần đạt:

- Hát được giai điệu và đúng lời ca bài hát Con chim chích chòe, biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhịp điệu cùng với nhạc đệm ở nhiều hình thức tốp ca, song ca, đơn ca, ...
- Nhận biết được nhạc cụ gõ song loan, biết sử dụng song loan để gõ đệm theo bài tập tiết tấu và bài hát Con chim chích chòe.

	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi: “gõ đệm theo hình tiết tấu”
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+ Tiết tấu vừa gõ giống tiết tấu bài hát nào đã học?
	- GV cho HS quan sát tiết tấu, làm mẫu và hướng dẫn học sinh gõ theo.

- GV yêu cầu HS chơi gõ tiết tấu bằng nhiều hình thức tổ, nhóm, cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng các nhạc cụ gõ tự chế để gõ.

- HS trả lời câu hỏi. Nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, kết luận, tuyên dương và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành.
Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe
- Nghe bài hát.
- Hát theo nhạc đệm kết hợp gõ đệm theo nhịp.
- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca
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- Hát kết hợp vận động cơ thể.
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	- GV hát/ mở file hát mẫu để HS nghe lại bài hát. Yêu cầu HS nhẩm theo để nhớ lại giai điệu.

- GV yêu cầu HS hát theo nhạc đệm kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát Con chim chích chòe bằng nhiều hình thức hát nối tiếp/ đối đáp nam - nữ.

- HS nhận xét. GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu lời ca.

- GV cho HS hát với nhiều hình thức đơn ca, song ca, tốp ca.

- GV yêu cầu HS nhận xét
- GV nhận xét, khen ngợi động viên/ sửa sai (nếu có)

- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động cơ thể: vai, tay, đùi, …

- GV khuyến khích HS sáng tạo vận động theo ý thích.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu có).

	3. Hình thành kiến thức mới.
Nhạc cụ: Song loan
- Giới thiệu:
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+ Song loan là nhạc cụ gõ của Việt Nam, được làm bằng gỗ, hình tròn dẹt. 
- Cách diễn tấu.

+ Khi chơi, người ta dùng tay tác động vào cần gõ, tạo ra âm thanh đanh gọn, vang xa.
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	- GV yêu cầu HS quan sát nhạc cụ song loan và giới thiệu tên.

- GV cho HS lên quan sát và trả lời các câu hỏi:

+ Song loan có hình dáng như thế nào? Được làm từ vật liệu gì?

- GV nhận xét, tuyên dương và bổ sung cho HS (nếu cần).

- GV làm mẫu và hướng dẫn cách diễn tấu để HS ghi nhớ.

- GV yêu cầu HS lên bảng trãi nghiệm âm thanh và trả lời câu hỏi. 

+ Âm thanh song loan như thế nào?

- Yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, kết luận, khen và bổ sung cho HS (nếu cần).

	4. Luyện tập, thực hành.
- Gõ theo hình tiết tấu.
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- Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
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	- GV chia lớp thành 2 nhóm và hướng dẫn HS gõ tiết tấu.

+ Song loan gõ tiết tấu 1.

+ Thanh phách gõ tiết tấu 2.

- HS thực hành bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ tự chế để gõ theo hình tiết tấu.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- GV làm mẫu và hướng dẫn HS sử dụng song loan gõ theo mẫu tiết tấu 1 kết hợp hát bài Con chim chích chòe.

- HS thực hành bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích học sinh gõ đệm bằng nhạc cụ gõ tự chế.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

	5. Vận dụng, trải nghiệm.
- Gõ nhạc cụ theo hình tiết tấu.
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- Hát Con chim chích chòe kết hợp hòa tấu hai nhạc cụ.
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- Tổng kết và nhận xét tiết học.
	- GV hướng dẫn HS gõ nối tiếp hai mẫu tiết tấu. 

- HS thực hiện theo nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- Hướng dẫn học sinh hát kết hợp hòa tấu song loan và thanh phách.

- HS chia nhóm và thực hiện theo yêu cầu.

+ Nhóm 1: Hát.

+ Nhóm 2: Gõ song loan.

+ Nhóm 3: Gõ thanh phách.

- Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ tiết tấu tự chế để gõ đệm theo hình tiết tấu cho bài hát.

- Yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV dặn dò HS về nhà hát và gõ đệm nhạc cụ cho người thân nghe.


TIẾT 3: 
THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC: 
ĐÀN BẦU VIỆT NAM
* Yêu cầu cần đạt:

- Nhận biết được đàn bầu là nhạc cụ của dân tộc Việt Nam. Nghe và nhận biết được âm thanh của đàn bầu qua bài Trống cơm.
- Biết sử dụng song loan gõ đệm theo nhịp điệu bài Múa sạp của tác giả Mai Sao. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, yêu âm nhạc truyền thống dân tộc.

	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi “Ghép tranh”.
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	- GV yêu cầu HS chia nhóm và hướng dẫn chơi trò chơi ghép tranh, đội nào ghép đúng và nhanh nhất sẽ thắng.

- HS tự nhận xét và nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương HS và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Hình thành kiến thức mới.
Thường thức âm nhạc:   

Đàn bầu Việt Nam

- Giới thiệu.
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+ Đàn bầu hay còn gọi là Độc huyền cầm. Đàn có 1 dây của người Việt. Dựa vào cấu tạo của hộp cộng hưởng, đàn bầu chia làm hai loại là đàn thân tre và đàn hộp gỗ.

- Phương thức diễn tấu.
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+ Âm thanh phát ra nhờ sử dụng que hay miếng gảy vào dây. Âm thanh ngân nga, sâu lắng, gần gũi với giọng nói và tình cảm của người Việt. Đàn bầu được dùng phổ biến ở các dàn nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam.
- Nghe đàn bầu bài Trống cơm – Dân ca quan họ Bắc Ninh.
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- Nghe nhạc và vận động cơ thể.

	- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh đàn bầu và đặt câu hỏi để HS trả lời:

+ Đàn bầu có mấy dây?

+ Đàn được làm bằng chất liệu gì?

- GV yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, kết luận, tuyên dương và bổ sung cho HS (nếu cần).

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và giới thiệu cho HS về phương thức diễn tấu của đàn bầu.
- GV cho HS nghe âm thanh của đàn bầu và đặt câu hỏi để HS cảm nhận và trả lời. 

+ Âm thanh của đàn bầu như thế nào?

+ Các em đã từng thấy đàn bầu ở đâu?

- HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, kết luận, tuyên dương và bổ sung cho HS (nếu cần).

- GV mở file học liệu video biểu diễn đàn bầu bài trống cơm và đặt câu hỏi để HS nghe, cảm nhận và trả lời.

+ Em có nhận biết được tiếng đàn bầu sau khi nghe nhạc hay không?

+ Tên của bản nhạc em vừa được nghe là gì?

- HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, tuyên dương và bổ sung cho HS (nếu cần).

- GV mở file học liệu và yêu cầu HS nghe kết hợp vận động cơ thể như lắc vai, nghiêng đầu hoặc bắt chước động tác diễn tấu đàn bầu, … Khuyến khích HS vận động theo ý thích.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV tương tác cùng HS để HS nêu được những hành động thể hiện tình yêu quê hương đất nước, yêu nhạc cụ dân tộc, yêu âm nhạc truyền thống.

	3. Vận dụng, trải nghiệm.

- Nghe và gõ đệm theo nhịp điệu Múa Sạp.
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- Nghe nhạc kết hợp gõ đệm.

- Tổng kết và nhận xét tiết học.
	- GV cho HS quan sát tranh về trò chơi múa sạp và giới thiệu về giai điệu bài Múa sạp và tác giả Mai Sao. 

- GV cho HS nghe giai điệu lần 1 và đặt câu hỏi.

+ Giai điệu Múa sạp như thế nào?

- HS nhận xét câu trả lời của bạn. GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV cho HS nghe giai điệu lần 2 và yêu cầu HS dùng song loan hoặc nhạc cụ gõ tự chế để gõ đệm theo nhịp điệu bài Múa sạp.

- Khuyến khích HS gõ đệm bằng nhiều hình thức khác nhau.
- GV giới thiệu về trò chơi múa sạp để HS biết.

- GV dặn dò HS về nhà tìm hiểu thêm về đàn bầu và trò chơi nhảy múa sạp cùng người thân trong gia đình.


TIẾT 4:
ÔN TẬP BÀI HÁT: 
CON CHIM CHÍCH CHÒE

* Yêu cầu cần đạt:

- Học sinh nhớ tên bài hát Con chim chích chòe và biểu diễn trước lớp bằng nhiều hình thức khác nhau, biết vận động phụ họa theo bài hát Con chim chích chòe.

- Biết thực hành gõ đệm tiết tấu hay bài hát Con chim chích chòe bằng song loan hoặc nhạc cụ gõ và hào hứng tham gia trò chơi Múa sạp.
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu:
- Trò chơi: “Múa sạp” 
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	- GV yêu cầu HS quan sát tranh và hướng dẫn HS cách chơi trò chơi múa sạp.

- HS tham gia trò chơi theo nhiều hình thức cặp đôi/ cá nhân/ nhóm. 
- HS nhận xét bạn sau trò chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành.
Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe
- Hát với nhạc đệm.
- Hát kết hợp gõ đệm.

- Hát kết hợp vận động cơ thể.

- Sử dụng song loan gõ theo hình tiết tấu.

. 
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- Sử dụng song loan gõ đệm theo tiết tấu bài Con chim chích chòe.
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	- GV đàn/ mở file nhạc đệm và yêu cầu HS hát lại bài hát 2-3 lần.
- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV yêu cầu HS hát với nhạc đệm kết hợp với gõ đệm theo nhịp điệu bài con Chim chích chòe.

- GV yêu cầu HS hát kết hợp vận động cơ thể. Khuyến khích HS sử dụng các mẫu vận động cơ thể khác nhau.
- GV cho HS hát theo nhiều hình thức: nhóm, tổ, cá nhân.

- GV yêu cầu HS sử dụng nhạc cụ song loan gõ theo hình tiết tấu.

- HS thực hành theo nhóm/ tổ/ cá nhân. 

- HS nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV yêu cầu HS sử dụng nhạc cụ song loan gõ đệm theo hình tiết tấu cho bài hát Con chim chích chòe. Khuyến khích học sinh sử dụng các loại nhạc cụ tự chế để gõ đệm cho bài hát.

- HS thực hiện bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân/

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

	3. Vận dụng - sáng tạo.

- Hát kết hợp vận động minh họa.

[image: image58.png].
é‘,’s\mu DUNG =SANGTRO C.lAg
o
1. Nghe vé g6 theo hinh tiét téu 7 2|
AP I I A N B R oo bt

2. Hat két hop van dong phu hoa theo bai Con chim chich choé





- Biểu diễn.

+ Nhóm 1: Hát.

+ Nhóm 2: Gõ song loan.

+ Nhóm 3: Vận động cơ thể.

- Nhận xét tiết học.

* Tổng kết chủ đề.
- Nội dung:

- Hát: Con chim chích chòe.

- Nhạc cụ: Song loan.
- Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam.

	- GV yêu cầu HS chia nhóm thực hành tập luyện biểu diễn bài hát Con chim chích chòe.

- GV có thể gợi ý một vài động tác minh họa đơn giản cho các nhóm tham khảo. Khuyến khích HS sáng tạo động tác minh họa

- GV mở nhạc nền và yêu cầu các nhóm trình bày phần biểu diễn của mình.

- GV khuyến khích HS nhận xét nhóm bạn sau hoạt động.
- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
- HS lắng nghe GV nhận xét. 

- GV tương tác với HS nêu những nội dung đã học ở chủ đề 2.

- GV nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- GV khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.

- GV dặn dò HS về nhà tập hát, tập gõ song loan và giới thiệu về đàn bầu cho người thân nghe.


CHỦ ĐỀ 3: MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU (4 tiết)
* Thời gian thực hiện: 07/11/2024
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* NỘI DUNG: 

- Hát: Học sinh lớp Hai chăm ngoan
- Đọc nhạc: Bài số 2

- Nghe nhạc: Vui đến trường

- Vận dụng sáng tạo

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Năng lực âm nhạc.
- Nêu được tên bài hát và tác giả, hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Học sinh lớp Hai chăm ngoan, biết hát kết hợp với gõ đệm, hát kết hợp với vận động cơ thể.
- Đọc đúng cao độ, trường độ bài đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay và biết gõ đệm cho bài đọc nhạc.

- Cảm nhận được tính chất vui tươi và biết thể hiện cảm xúc khi nghe bài hát Vui đến trường. Nêu được tên bài hát và tác giả.
- Thông qua bài hát và vận động cơ thể trong bài đọc nhạc giúp HS cảm nhận về nhịp 2/4, tiết tấu và nhịp độ nhanh - chậm trong âm nhạc.
* Năng lực chung.

-  Tự tin, tích cực tương tác, phối hợp với nhóm trong các hoạt động học tập.
* Phẩm chất.

- Thể hiện được niềm vui, tình cảm bạn bè, thầy cô dưới mái trường thân yêu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Đàn phím điện tử, bài giảng điện tử, loa, file âm thanh, hình ảnh.

- SGK, SGV, Vở bài tập âm nhạc 2.

- Nhạc cụ gõ (hoặc nhạc cụ tự chế).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1: 
HÁT:
 HỌC SINH LỚP HAI CHĂM NGOAN

* Yêu cầu cần đạt:

- Bước đầu hát đúng theo giai điệu, lời ca bài hát Học sinh lớp Hai chăm ngoan, bước đầu biết hát với nhạc đệm kết hợp vỗ tay và vận động cơ thể.

- Học sinh bước đầu cảm nhận và thể hiện được tính chất mạnh nhẹ của nhịp 2/4, biết cảm nhận niềm vui, tình cảm bạn bè dưới mái trường thân yêu.
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi: “Tiết tấu vui nhộn”.
[image: image60.png].
é‘,’s\mu DUNG =SANGTRO C.lAg
o
1. Nghe vé g6 theo hinh tiét téu 7 2|
AP I I A N B R oo bt

2. Hat két hop van dong phu hoa theo bai Con chim chich choé





	- Giáo viên hướng dẫn trò học sinh chơi trò chơi bằng cách sử dụng nhạc cụ đọc và gõ tiết tấu về trường, lớp theo mẫu.

- Khuyến khích học sinh sáng tạo nhiều câu đối đáp mới.

+ Em yêu lớp học của em, bạn bè vui tươi đoàn kết.
- HS nhận xét bạn sau hoạt động.
- GV nhận xét, tuyên dương và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Hình thành kiến thức mới.
Học hát: Học sinh lớp Hai chăm ngoan

- Tìm hiểu bài hát.
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- Nghe hát mẫu.
- Đọc lời ca.
+ Chia câu (4 câu)
- Tập hát từng câu.

+ Câu 1: Em là … con trai.

+ Câu 2: Em là … bé gái.

+ Câu 3: Ai là … mới tài.

+ Câu 4: Mỗi ngày … niềm vui.

	- GV yêu cầu HS quan sát bản nhạc, hình nhạc sĩ  Hoàng Long và giới thiệu bài hát Dàn nhạc trong vườn.

+ Nhạc sĩ Hoàng Long là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông có rất nhiều bài hát viết cho thiếu nhi như: Đường và chân; Đi học về; Những bông hoa những bài ca; Bác Hồ - Người cho em tất cả; Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác... Năm 2012, ông đã được tặng giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
- GV hát/ mở file hát mẫu cho HS nghe và gợi mở để HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.

- Đàn giai điệu cho HS nghe và yêu cầu HS nhẩm theo lời ca.

- GV đọc mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo. Có thể hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu bài hát.

- GV đàn giai điệu từng câu (mỗi câu 2 lần cho HS nghe) hát mẫu và bắt nhịp để HS hát.

- Trong khi tập từng câu GV có thể gọi HS hát lại bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ.

- Tập hát theo lối móc xích cho HS đến hết bài.

- HS nhận xét bạn. GV nhận xét,                                                                                tuyên dương và sửa sai cho HS.

	3. Luyện tập, thực hành.
- Hát với nhạc đệm.

* Thể hiện tính chất nhanh - vui của bài hát. 

- Hát với nhạc đệm kết hợp gõ đệm.
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- Câu hỏi:
+ Bài hát nhắc nhở em điều gì?


	- GV mở file mp3 và hướng dẫn HS hát theo nhạc đệm.

- HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích khi hát có thể kết hợp với vận động cơ thể theo ý thích như lắc lư, nghiên đầu, …

- GV làm mẫu và hướng dẫn HS hát với nhạc đệm kết hợp vỗ tay theo nhịp.

- HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- Giáo viên gợi ý để HS trả lời và

tương tác cùng HS nêu những cảm nhận về tình cảm bạn bè dưới mái trường thân yêu.

	4. Vận dụng, trải nghiệm.
- Đọc và vỗ tay mạnh nhẹ theo hình tiết tấu.
[image: image63.png]& VAN-DYUNG ~ 5hNG TRO

1. Doc va vé tay manh — nhe theo hinh tiét tau

%

%
D —3 < <
® o % © ®» o B0
2. Doc nhac bai s6 2 va két hgp van déng co thé
=B PR
#Ff* EES -
Son  Son Lo Son  Son Pha

9 » 3 Fr

%

o ”
Pha  Pha Mi Ré Re

. ¥ rr

3. Hét virthd hign nhip nhanh — cham theo y thich
Em 3 hoc sinh k5p Hai, em I mot cdu con trai
Em I hoc sinh I6p Hai, em 1 mdt cd bé gai
Ailé hoe sinh I8p Hai, cham ngoan hoc gidl mdi to.

MBi ngay dén tnidng dén kp I em c thém bao niém vui

wé\ 1“6

Quan sat bifc tranh dui déy va cho biét
céc ban nhé dang cuing nhau lam gi?




- Tổng kết và nhận xét tiết học.
	- GV yêu cầu HS quan sát và hướng dẫn HS đọc và vỗ tay mạnh - nhẹ theo hình tiết tấu.

- HS thực hành với nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân, … GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV dặn dò HS về nhà hát và gõ đệm mạnh nhẹ cùng người thân.


TIẾT 2:
ÔN TẬP BÀI HÁT: 
HỌC SINH LỚP HAI CHĂM NGOAN

ĐỌC NHẠC: 
BÀI SỐ 2

* Yêu cầu cần đạt:

- Hát được giai điệu và đúng lời ca bài hát Học sinh lớp hai chăm ngoan.

- Biết hát kết hợp vỗ tay/ gõ đệm hoặc vận động theo nhịp điệu cùng với nhạc đệm ở nhiều hình thức.
- Nhớ được tên nốt trong bài đọc nhạc số 2, bước đầu đọc được cao độ và trường độ bài đọc nhạc số 2 theo kí hiệu bàn tay và nhạc đệm.

	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi: “Nghe thấu đoán tài”.
	- GV đàn/ mở file nhạc để HS nghe và yêu cầu HS đoán.

+ Giai điệu nằm trong bài hát nào mà em đã học và hãy thể hiện lại câu nhạc đó?

- HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- GV yêu cầu cả lớp cùng nhau thể hiện lại câu nhạc vừa nghe.

- GV nhận xét, tuyên dương và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành. 
Ôn tập bài hát: 
Học sinh lớp hai chăm ngoan.

- Nghe bài hát.
- Hát theo nhạc đệm.
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách.
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- Hát kết hợp vận động minh họa.
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	- GV hát/ mở file hát mẫu để HS nghe lại bài hát. Yêu cầu HS nhẩm theo để nhớ lại giai điệu.

- GV yêu cầu HS hát theo nhạc đệm và thể hiện được sắc thái bài hát bằng nhiều hình thức hát nối tiếp/ đối đáp nam - nữ.

- HS nhận xét. GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).
- HS quan sát, GV làm mẫu, hướng dẫn và yêu cầu HS hát kết hợp vỗ tay phách mạnh - nhẹ theo bông hoa màu đỏ, vàng.  Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ đệm cho bài hát.

- HS luyện hát kết hợp gõ đệm theo nhịp bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân.

- Yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. GV nhận xét, khen và sửa sai cho HS (nếu có).

- HS quan sát, GV làm mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp vận động minh họa đơn giản như lắc vai, nghiêng đầu, nhún chân, …

- HS thực hiện vận động với nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ. GV khuyến khích HS sáng tạo động tác vận động theo ý thích.

- HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. 

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

	3. Hình thành kiến thức mới.
Đọc nhạc: Bài số 2

- Giới thiệu bài đọc nhạc
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- Nghe đọc mẫu.
- Đọc tên nốt.
- Tập đọc nhạc từng câu.

+ Câu 1: 
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+ Câu 2: 
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- Câu hỏi:

+ Trong bài đọc nhạc, nốt nào cao nhất? nốt nào thấp nhất?


	- GV cho HS quan sát bài đọc nhạc số 2, đưa kí hiệu bàn tay và đặt câu hỏi:

+ Đây là kí hiệu của tên nốt nào? Hãy thực hiện lại vị trí tay của nốt.
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- GV yêu cầu HS đặt vị trí tay của nốt La bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân.
- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu có).
- GV đọc/ mở file đọc mẫu bài đọc nhạc qua một lần. Có thể gợi ý cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài đọc nhạc.

- GV đàn giai điệu cho HS nghe và yêu cầu HS nhẩm theo.

- GV chia bài đọc nhạc làm 2 câu, đọc mẫu, bắt nhịp để HS đọc theo tên nốt từng câu.

- HS đọc theo tổ/ dãy/ cá nhân. GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau khi đọc. GV nhận xét, khen HS.

- GV đàn (có thể đọc mẫu) và bắt nhịp cho HS đọc tên nốt từng câu.

- Tập đọc theo lối móc xích cho HS đến hết bài.

- GV yêu cầu HS thực hiện đọc lại theo nhóm/ tổ/ cá nhân khi tập đọc từng câu. HS nhận xét bạn sau mỗi phần trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV yêu cầu HS trả lời và nhận xét bạn sau mỗi câu trả lời.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

	4. Luyện tập, thực hành.
- Tập đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.
[image: image69.png]Bai s6'2
) e
3‘3 = =
S = NN e

- véi nhgc dém

Doc tén nét trong bai doc nhac

Tap doc nhoc theo
ki higu ban tay

Tap doc nhac

Vui dén truong
Nhge va Igi: Lé Qudc Théng

Vi dén truémg Iong rén rang nhut hoa n.
Huong thom ngot ngdo ting gdc phs then quen.
Ny hoa xinh xinh trong ting chiéc d nhs.
Nhu 161 théy cho em nhiing uéc mo.
Cay xanh xanh trong néng ém ban mai
Buic chan nhe em vui di dén triong.
Chim reo vang boo khic hat liu . o
Du6i méi truemg K khodng L than thiong.
Lalalalalalals la lo.

Lala lalalalalé la a.

Lalalalalalaléla la.

Dusi méi g I khoding trdi than thiiong.

Nghe v& vn dong theo nhip digu
bai hét Vui dén trudng.





- Đọc nhạc với nhạc đệm.

- Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay kết hợp với nhạc đệm.

- Tổng kết và nhận xét tiết học.
	- GV hướng dẫn HS đọc và thực hiện các kí hiệu bàn tay theo nốt nhạc.
- HS đọc bài đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân. 

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV đệm đàn/ mở file nhạc và hướng dẫn HS đọc nhạc theo nhạc đệm. 

- Lưu ý đọc khớp nhạc. 

- GV hướng dẫn HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay kết hợp nhạc đệm bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.
- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
- GV dặn dò HS về nhà hát và gõ đệm mạnh nhẹ cùng người thân.


TIẾT 3:
ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: 
BÀI SỐ 2

NGHE NHẠC: 
VUI ĐẾN TRƯỜNG

* Yêu cầu cần đạt:

- Đọc được bài đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay kết hợp nhạc cụ đệm, vận động cơ thể.

- Nêu được tên bài hát, tên tác giả bài hát Vui đến trường.

- Cảm nhận được tính chất vui tươi và biết vận động cơ thể theo nhịp điệu của bài hát Vui đến trường.

	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi “Ai nghe tài hơn”
	- GV đàn 3 nốt Đô - Rê - Mi và yêu cầu HS đọc theo. Sau đó GV đàn nốt bất kì trong 3 nốt và yêu cầu HS đọc. HS đọc nhanh và chính xác sẽ được khen.

- GV nâng cao dần độ khó 4,5 hoặc 6 nốt để HS phát triển tai nghe.

- GV nhận xét, tuyên dương và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành.
Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2
- Nghe giai điệu.

- Đọc nhạc với nhạc đệm.

 - Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay kết hợp nhạc đệm.

- Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách.
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	- GV cho HS nghe lại giai điệu và yêu cầu HS đọc nhẩm lại.

- GV yêu cầu HS đọc lại bài đọc nhạc với nhạc đệm 2-3 lần bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân.

- GV nhận xét, tuyên dương và chỉnh sửa cho HS (nếu cần).
- GV mở nhạc đệm và yêu cầu HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay theo nhiều hình thức: nhóm/ tổ/ cá nhân.

- HS nhận xét bạn sau hoạt động, GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV hướng dẫn HS đọc nhạc kết hợp với gõ đệm theo phách.

- HS thực hiện đọc nhạc kết hợp đọc nhạc kết hợp vỗ tay theo phách bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ đệm.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

	3. Vận dụng, trải nghiệm.

- Đọc nhạc kết hợp với vận động cơ thể.
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	- GV Hướng dẫn HS đọc nhạc kết hợp vận động cơ thể như vai, tay, đùi, chân, … 

- HS đọc bằng nhiều hình thức tổ/  nhóm/ cá nhận. Khuyến khích HS sáng tạo động tác vận động.

- GV yêu cầu HS tự nhận xét và nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu cần).

	4. Hình thành kiến thức mới.

Nghe nhạc: Bài hát Vui đến trường

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
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- Nghe nhạc.

+ Thể hiện tính chất vui tươi.

- Nghe và tìm hiểu nội dung bài hát.

+ Trên đường đến trường, các bạn gặp những cảnh vật gì?
	- GV cho HS quan sát tranh, hình ảnh bản nhạc và giới thiệu tác giả Lê Quốc Thắng với bài hát Vui đến trường.
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- GV hát/ mở file học liệu để HS nghe bài hát qua một lần và gợi ý để HS nêu cảm nhận ban đầu về giai điệu, tính chất âm nhạc của bài hát.

- GV nhận xét, tuyên dương và bổ sung cho HS (nếu cần).

- GV yêu cầu HS nghe lại bài hát, đặt câu hỏi và gợi ý để HS trả lời. 

- HS nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và tương tác cùng HS để HS bày tỏ, thể hiện tình cảm đối với trường, lớp, bạn bè và thầy cô giáo.

	5. Luyện tập, thực hành.

- Nghe nhạc kết hợp gõ đệm theo nhịp điệu.
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- Nghe nhạc kết hợp vận động cơ thể.

- Tổng kết và nhận xét tiết học.
	- GV mở file nhạc để HS lắng nghe và hướng dẫn HS gõ đệm theo nhịp điệu bài hát Vui đến trường.

- HS thực hiện theo nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ tự chế để gõ đệm cho bài hát.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV hướng dẫn HS nghe nhạc kết hợp vận động cơ thể như lắc vai, nghiêng đầu, nhún chân, …

- HS thực hiện theo nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích HS sáng tạo động tác vận động theo ý thích.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV dặn dò HS về nhà tập đọc nhạc và nghe nhạc cùng người thân.


TIẾT 4:
ÔN TẬP ĐỌC NHẠC: 
BÀI SỐ 2

ÔN TẬP BÀI HÁT: 
HỌC SINH LỚP HAI CHĂM NGOAN

* Yêu cầu cần đạt:

- Thể hiện được bài đọc nhạc kết hợp nhạc cụ đệm, vận động cơ thể.

- Vận dụng được yếu tố nhanh - chậm trong thể hiện bài hát Học sinh lớp Hai chăm ngoan theo ý thích..

- HS tích cực, chủ động tham gia hoạt động học tập cùng tập thể, nhóm, cặp đôi hoặc cá nhân.
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi: “Tôi là ai”. 
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- GV 8 chiic cho HS tim hiéu vé bai hat Dan nhac trong viion (tén bai hat, tén tic gia,
noi dung bai hat...) thong qua cac hinh thiic t6 chiic hoat dong: tric quan hinh anh
trong sach/ tranh ngoai, xem bang hinh c6 noi dung phtt hgp véi bai hdt, nghe tiéng
chim hot Mp3...

- GV dan va hit mau (hodc st dung phuong tién nghe - nhin) bai hit Dan nhac trong
vuion, trao doi, tuong tac véi HS sau khi nghe mau.

— GV chia céu hét hodc goi y d€ HS tu chia cau hat. Huéng dan HS doc 16i ca. Bai hat
duogc chia thanh 4 cau:
Cau hét 1: Kia con chim gdy, ciic cu dd la.
Céu hat 2: Kia chit vang anh, liu lo, ld son.
Cau hat 3: Kia chim chich choé, chich choé ld pha.
Céu hat 4: Mot dan nhac chim liu lo trong viidn.

- Day hat tiing cau, n6i cau. GV danh ddu chd 14y hoi va nhic HS biét 1dy hoi ding chd
da danh ddu.

- Hat ca bai véi nhac dém. GV hudng dan HS hét nhip nhang theo tinh chét nhip %.

THUCHANH - LUYENTAP

* Hat va vé tay hodc két hgp véi nhac dém.

- Calép hatkéthgp vé tay hodc stt dung nhac cu go dém theo nhip hodc theo phach cua
bai hat.

- GV dém/ Baet MP3/ dém nhip, huéng dan HS hat véi cic hinh thiic: dong ca, top ca,
don ca, song ca... HS nghe, cdm nhan ding nhip, hat hoa giong, 6n dinh nhip va ling
nghe céu dao dau, gitra va két bai.

- Céu hoi SGK.

Dan nhac trong viidn diigc cdt lén béi tiéng hot cia nhiing chii chim nao? Em hay thé
hién lai cdc am thanh dé.





        Tôi         tên     là        gì?

·   Bạn        tên     là       …

	- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi tiết tấu ôn tập lại tên nốt thông qua trò chơi.

- Quản trò dùng kí hiệu bàn tay và hỏi theo tiết tấu để HS trả lời, ai trả lời chính xác sẽ được khen.

- GV nhận xét, tuyên dương và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành.
Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2
- Đọc nhạc với nhạc đệm.
- Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay.

- Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo nhịp.
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	- GV mở nhạc đệm và yêu cầu HS đọc nhạc 2-3 lần.
- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV yêu cầu HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay kết hợp nhạc đệm.

- HS đọc theo nhiều hình thức: nhóm, tổ, cá nhân. Khuyến khích HS nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV hướng dẫn HS đọc nhạc kết hợp với gõ đệm theo nhịp.

- HS đọc nhạc bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau hoạt động. GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

	3. Vận dụng – sáng tạo.
- Đọc nhạc vận dụng yếu tố mạnh - nhẹ.
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	- GV Hướng dẫn HS đọc nhạc theo sắc thái mạnh - nhẹ nhịp 2/4.
- Cho HS đọc bằng nhiều hình thức khác nhau tổ/ nhóm/ cá nhận. Khuyến khích HS đọc mạnh nhẹ theo ý thích.

- GV nhận xét, tuyên dương HS. 

	4. Luyện tập, thực hành.
Ôn tập bài hát:

Học sinh lớp Hai chăm ngoan

- Hát với nhạc đệm kết hợp gõ đệm.
- Hát kết hợp vận động cơ thể.
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	GV yêu cầu HS hát với nhạc đệm kết hợp gõ đệm 2-3 lần, bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ đệm khi đọc nhạc.
- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động cơ thể như: vai, đùi, tay, chân, …

- GV cho HS luyện hát theo nhiều hình thứ tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích HS sáng tạo động tác vận động theo ý thích.

- HS nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

	5. Vận dụng – sáng tạo.
- Hướng dẫn HS hát thể hiện sắc thái to – nhỏ, nhanh – chậm.
+ To/ nhanh: “Em là … con trai”.

+ Nhỏ/ chậm: “Em là … bé gái.

+ To/ nhanh: “Ai là … mới tài”.

+ Nhỏ/ chậm: “Mỗi ngày…niềm vui”.
- Hát đối đáp nam - nữ kết hợp vận động cơ thể.
+ Nam: “Em là … con trai”.

+ Nữ: “Em là … con gái”.

+ Nam: “Ai là … mới tài”.

+ Nữ: “Mỗi ngày … niềm vui”.

- Nhận xét tiết học.

* Tổng kết chủ đề.
- Nội dung:

+ Hát: Học sinh lớp Hai chăm ngoan
+ Đọc nhạc: Bài số 2

+ Nghe nhạc: Vui đến trường


	- GV hướng dẫn HS chia nhóm và thể hiện hát bài hát với sắc thái to - nhỏ, nhanh - chậm theo tay chỉ huy của GV.
- HS thực hiện theo nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích HS thể hiện sắc thái theo ý thích.

- GV yêu cầu HS tự nhận xét và nhận xét nhóm bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV hướng dẫn HS chia nhóm nam - nữ vừa hát đối đáp kết hợp vận động cơ thể đơn giản như lắc vai, nghiêng đầu, nhún chân, … Khuyến khích các em thể hiện vận động theo ý thích. 

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn/ nhóm bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- HS lắng nghe GV nhận xét. 

- GV tương tác với HS nêu những nội dung đã học ở chủ đề 3.

- GV nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- GV khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.

- GV dặn dò HS về nhà tập hát, đọc nhạc và nghe nhạc cùng người thân.


Chủ đề 4: TUỔI THƠ (6 tiết)
* Thời gian thực hiện: 02/12/2024
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* NỘI DUNG: 

- Hát: Chú chim nhỏ dễ thương.
- Nghe nhạc: Múa sư tử thật là vui.
- Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu.
- Ôn tập, kiểm tra cuối học kì I.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Năng lực âm nhạc.
- Nêu được tên bài hát và tác giả, hát đúng giai điệu, lời ca bài hát Chú chim nhỏ dễ thương, biết hát kết hợp với gõ đệm, vận động cơ thể.

- Biết thể hiện cảm xúc khi nghe nhạc bài Múa lân sư tử thật là vui và biết múa sư tử là trò chơi dân gian.

- Biết sử dụng nhạc cụ gõ đã học (hoặc nhạc cụ tự chế) để gõ đệm theo hình tiết tấu và đệm cho bài hát.

* Năng lực chung. 
- Tự tin, tích cực tham gia phối hợp trong các hoạt động với tập thể, nhóm, cá nhân trong hoạt động luyện tập và biểu diễn.
* Phẩm chất.
- Thể hiện tình yêu thiên nhiên và biết bảo vệ các loài động vật, biết ý nghĩa của tết trung thu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Đàn phím điện tử, bài giảng điện tử, loa, file âm thanh, hình ảnh.
- SGK, SGV, Vở bài tập âm nhạc 2.

- Nhạc cụ song loan (hoặc nhạc cụ gõ tự chế).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
TIẾT 1: 
HÁT: 
CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG
* Yêu cầu cần đạt:

- Bước đầu hát đúng theo giai điệu, lời ca bài hát Chú chim nhỏ dễ thương, biết đây là bài hát nhạc Pháp được Hoàng Anh viết lời Việt. Bước đầu biết hát kết hợp vỗ tay theo phách, kết hợp với nhạc đệm.
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi: “Ai đoán tài nhất”.
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	- GV hướng dẫn học sinh quan sát tranh và đoán tên các loài chim.

- GV nhận xét và tuyên dương các HS có đáp án chính xác.

- GV yêu cầu HS kể thêm tên các loài chim mà em biết.

- HS nhận xét bạn sau câu trả lời.

- GV nhận xét, tuyên dương và liên kết giới thiệu vào bài mới

	2. Hình thành kiến thức mới.
Hát: Chú chim nhỏ dễ thương
- Tìm hiểu bài hát:
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- Nghe hát mẫu.
- Đọc lời ca.
+ Chia câu (6 câu)
- Tập hát từng câu.

+ Câu 1: “Lại đây … dễ thương này.”

+ Câu 2: “Lại đây hỡi … dễ thương.”

+ Câu 3: “Mời bạn cùng … vang lừng.”

+ Câu 4: “Chim ơi … bạn hiền. Á…”

+ Câu 5: “Lại đây … dễ thương này.”

+ Câu 6: “Lại đây hỡi … dễ thương.”

	- GV yêu cầu HS quan sát và giới thiệu bài hát Chú chim nhỏ dễ thương được tác giả Hoàng Anh viết lời Việt từ bài hát nhạc Pháp.

- Cho HS quan sát và giới thiệu nước Pháp trên bản đồ thế giới để HS biết.

- GV hát/ mở file hát mẫu cho HS nghe và gợi mở để HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.

- Đàn giai điệu cho HS nghe và yêu cầu HS nhẩm theo lời ca.

- GV đọc mẫu từng câu và bắt nhịp cho HS đọc theo. Có thể hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu bài hát.

- GV đàn giai điệu từng câu (mỗi câu 2 lần cho HS nghe) hát mẫu và bắt nhịp để HS hát.
* Lưu ý: Câu 5,6 nhắc lại câu 1,2.

- Trong khi tập từng câu GV có thể gọi HS hát lại bằng nhiều hình thức cá nhân/ nhóm/ tổ.

- Tập hát tiếp nối các câu cho HS đến hết bài.

- HS nhận xét bạn. GV nhận xét,                                                                                tuyên dương và sửa sai cho HS.

	3. Luyện tập, thực hành.
- Hát với nhạc đệm.
- Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi.
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- Câu hỏi:
+ Trong lời ca bài hát, chú chim nhỏ đã làm gì cùng các bạn?

+ Trong bài hát, câu hát 5,6 giống với câu hát nào?

	- GV mở file mp3 và hướng dẫn HS hát theo nhạc đệm.

- HS hát lại bài hát bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích khi hát có thể kết hợp với vận động cơ thể theo ý thích như lắc lư, nghiên đầu, …

- GV nhận xét, khen ngợi.

- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo nhịp chia đôi theo bông hoa màu đỏ.

- HS thực hiện hát với nhạc đệm kết hợp gõ đệm bằng nhiều hình thức tổ/ nhóm/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ đệm cho bài hát.

- HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. GV nhận xét, tuyên dương, và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- Giáo viên gợi ý để HS trả lời theo hiểu biết của bản thân.

- GV tương tác cùng HS để nêu những hành động cụ thể về việc yêu quý và bảo vệ các loài động vật, đặc biệt là loài chim.

	4. Vận dụng, trải nghiệm.
- Hát nối tiếp, hòa giọng.
+ Nhóm 1: Hát câu 1.

+ Nhóm 2: Hát câu 2.

+ Nhóm 3: Hát câu 3.

+ Nhóm 4: Hát câu 4.

+ Cả 4 nhóm hòa giọng: Hát câu 5,6.

- Tổng kết, nhận xét tiết học.

	- GV chia nhóm và hướng dẫn HS hát với nhạc đệm theo hình thức nối tiếp, hòa giọng.

- HS thực hiện bằng nhiều hình thức nối tiếp tổ/ nối tiếp nhóm/ nối tiếp cá nhân.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
- GV dặn dò HS về nhà tập hát và gõ đệm cho người thân nghe.


TIẾT 2: 
ÔN TẬP BÀI HÁT: 
CHÚ CHIM NHỎ DỄ THƯƠNG
NGHE NHẠC: 
MÚA SƯ TỬ THẬT LÀ VUI
* Yêu cầu cần đạt:

- Hát được giai điệu và đúng lời ca bài hát Chú chim nhỏ dễ thương, biết hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động theo nhịp điệu cùng với nhạc đệm ở nhiều hình thức tốp ca, song ca, đơn ca, ...
- Cảm nhận được tính chất vui tươi, biết gõ đệm hoặc vận động cơ thể theo nhịp điệu của bài hát Múa sư tử thật la vui.

	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi: “Giai điệu quen thuộc”
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	- GV đàn/ mở file âm thanh để HS nghe giai điệu và đặt câu hỏi để HS trả lời.

+ Giai điệu sau là câu hát nào? trong bài hát nào? Hãy thể hiện lại câu hát đó.

- HS nhận xét bạn sau câu trả lời.

- GV nhận xét, tuyên dương và bổ sung cho HS (nếu cần)

- GV yêu cầu cả lớp hát lại giai điệu vừa nghe được và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành.
Ôn tập bài: Chú chim nhỏ dễ thương

- Nghe giai điệu.

- Hát với nhạc đệm.

- Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
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- Hát kết hợp vận động cơ thể.
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- Hát kết hợp vận động minh họa.


	- GV hát/ mở file hát mẫu để HS hát nhẩm và nhớ lại giai điệu bài hát. 

- HS hát lại bài hát với nhạc đệm 2-3 lần bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có). 

- GV hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.

- HS hát với nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ để gõ đệm cho bài hát.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên và sửa sai cho HS (nếu có) 

- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động cơ thể: vai, tay, đùi, … Khuyến khích HS sáng tạo động tác vận động theo ý thích.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vài động tác minh họa đơn giản lắc vai, nghiêng đầu, nhún chân, … Khuyến khích HS có ý tưởng sáng tạo.

- HS nhận xét bạn sau hoạt động.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên và sửa sai cho HS (nếu có).

	3. Hình thành kiến thức mới.

Nghe nhạc: Múa sư tử thật là vui
- Nghe tiết tấu trống ngũ lân.
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- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
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- Nghe nhạc
+ Tính chất vui tươi, theo nhịp trống ngũ lân.

- Nghe nhạc kết hợp vận động cơ thể.

- Câu hỏi: 

+ Em đã từng được tham gia hoạt động trò chơi này chưa?

+ Trong bài hát có mô tả âm thanh của nhạc cụ nào?


	- GV mở file học liệu để HS nghe tiết tấu sau bằng trống con và đặt câu hỏi để HS trả lời.

+ Nhịp điệu trống vừa nghe các em đã từng được nghe ở đâu?

- HS nhận xét bạn sau câu trả lời.

- GV nhận xét, tuyên dương và bổ sung cho HS (nếu cần).

- GV cho HS quan sát tranh về múa lân sư tử và giới thiệu bài hát Múa sư tử thật là vui và tác giả Phạm Tuyên.
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- GV hát/ mở file học liệu để HS nghe và gợi ý để HS nêu cảm nhận ban đầu về giai điệu bài hát.

- HS nhận xét, tuyên dương và bổ sung cho HS nếu cần.

- GV hát/ mở file học liệu video để HS xem và kết hợp vận động thể đơn giản lắc vai, nghiêng đầu, nhún chân, … Khuyến khích HS vận động theo ý thích.

- GV tương tác cùng HS, gợi ý để HS trả lời câu hỏi theo sự hiểu biết của các em.

- HS nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và bổ sung cho HS (nếu cần).

	4. Luyện tập, thực hành.

- Nghe nhạc kết hợp gõ đệm theo hình tiết tấu.

+ Nhóm 1: Hát theo

+ Nhóm 2: Gõ trống theo hình tiết tấu:
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	- GV chia HS thành 2 nhóm nghe nhạc và hát theo Múa sư tử thật là vui và hướng dẫn HS sử dụng nhạc cụ trống để gõ đệm theo hình tiết tấu. Khuyến khích HS sử dụng nhạc cụ tự chế để gõ đệm cho bài hát.

- GV nhận xết, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

	5. Vận dụng, trải nghiệm.

- Nghe nhạc kết hợp trò chơi múa sư tử.
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- Tổng kết, nhận xét tiết học.

	- GV hướng dẫn HS chia nhóm nghe nhạc và kết hợp chơi trò chơi múa sư tử (múa lân) 

- GV tổ chức cho HS múa sư tử trên nền nhạc xem nhóm nào múa đẹp hơn.

- HS nhận xét nhóm bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV dặn dò HS về nhà tập hát và tập múa lân sư tử cho người thân xem.


TIẾT 3: 
NHẠC CỤ: 
DÙNG NHẠC CỤ GÕ THỂ HIỆN HÌNH TIẾT TẤU
* Yêu cầu cần đạt:

- Thế hiện đúng theo hình tiết tấu với nhạc cụ trai-en-gô. Biết sử dụng một số cụ đã học (hoặc nhạc cụ tự chế) đệm cho bài hát Chú chim nhỏ dễ thương.
	 Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.

- Trò chơi: “Tai ai tinh”.
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	- GV gõ/ mở file âm thanh, đặt câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

+ Đây là âm thanh của nhạc cụ gì?

- HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động. 

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương, bổ sung cho HS (nếu cần) và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Hình thành kiến thức mới. 
- Gõ theo hình tiết tấu.
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	- GV yêu cầu HS quan sát và hướng dẫn HS vỗ tay theo hình tiết tấu.
- HS luyện tập bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

	3. Luyện tập, thực hành.
- Gõ nhạc cụ theo hình tiết tấu.
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- Hòa tấu nhạc cụ:
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	- GV yêu cầu HS sử dụng lần lượt nhạc cụ song loan, thanh phách, trai-en-gô, hoặc nhạc cụ tự chế để gõ theo hình tiết tấu.

- HS luyện tập bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân. 

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV hướng dẫn HS chia nhóm hòa tấu nhạc cụ theo hình tiết tấu. Khuyến khích HS sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau. 
- HS nhận xét nhóm bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

	4. Vận dụng, trải nghiệm. 
- Gõ đệm theo phách bài hát Chú chim nhỏ dễ thương.
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- Hòa tấu nhạc cụ bài hát Chú chim nhỏ dễ thương. 
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- Tổng kết, nhận xét tiết học.
	- GV làm mẫu và hướng dẫn cho HS hát kết hợp gõ song loan theo theo phách bài hát Chú chim nhỏ dễ thương.
- HS luyện tập bằng nhiều hình thức nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích HS sử dụng các nhạc cụ khác để gõ đệm theo phách bài hát Chú chim nhỏ dễ thương.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động,

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).
- HS quan sát, GV hướng dẫn HS hòa tấu nhạc cụ trống con và trai-eng-gồ gõ đệm cho bài hát Chú chim nhỏ dễ thương.

- HS thực hiện với nhiều hình thức tổ, nhóm, cá nhân. Khuyến khích học sinh sử dụng các loại nhạc cụ tự chế để gõ đệm cho bài hát.

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV dặn dò HS về nhạc tập gõ đệm bài hát cho người thân nghe.


TIẾT 4: 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

* Yêu cầu cần đạt:

- Thể hiện đúng hình tiết tấu đã học với nhạc cụ gõ. Biết gõ mạnh - nhẹ; nhanh - chậm theo cảm xúc và ý thích.

- Biết thể hiện cảm xúc/ vận động cơ thể/ gõ đệm khi nghe bài hát.
- Lắng nghe ý kiến, chia sẻ và hợp tác cùng các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi: “Nghe thấu đoán tài”.
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	- GV mở file âm thanh giai điệu bài hát cho HS nghe và đặt câu hỏi để HS trả lời. 

+ Giai điệu vừa nghe nằm trong bài hát nào?

- HS nhận xét bạn sau câu trả lời.

- GV nhận xét, tuyên dương và liên kết giới thiệu vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành.
- Vận động cơ thể theo nhịp bài hát Vui đến trường.
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- Gõ đệm theo hình tiết tấu bài hát Múa sư tử thật là vui.
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- Gõ và vỗ tay theo hình tiết tấu.

+ Mẫu 1
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+ Mẫu 2
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	- GV mở file nhạc để HS nghe lại bài hát Vui đến trường và yêu cầu học sinh vận động cơ thể đơn giản lắc vai, nghiêng đầu, nhún chân theo nhịp điệu bài hát.

- HS thực hiện theo nhóm/ tổ/ cá nhân. GV khuyến khích HS sáng tạo vận động cơ thể theo ý thích.
- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV cho HS quan sát và hướng dẫn cho HS gõ đệm theo tiết tấu.

- GV cho HS gõ to – nhỏ, nhanh – chậm theo cảm xúc và sáng tạo cá nhân kết hợp đọc theo các từ tượng thanh.

- GV khuyến khích HS sử dụng các nhạc cụ gõ đệm hoặc nhạc cụ tự chế gõ tiết tấu theo bài hát.
- HS thực hành bằng nhiều hình thức tổ, nhóm, cá nhân. Khuyến khích HS gõ đệm theo ý thích.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV yêu cầu HS quan sát và hướng dẫn gõ trống mẫu 1.

- HS thực hành bằng nhiều hình thức tổ, nhóm, cá nhân. GV lưu ý HS thể hiện hình tiết tấu đúng tính chất mạnh – nhẹ của nhịp 2/4.

- GV khuyến khích HS gõ nhanh - chậm theo cảm xúc cá nhân. 

- GV nhận xét, tuyên dương và sửa sai cho HS (nếu có).

- GV cho HS quan sát và hướng dẫn vỗ tay mẫu 2.

- GV yêu cầu HS thể hiện hình tiết tấu đúng tính chất mạnh – nhẹ của nhịp 3/4. Khuyến khích HS gõ nhanh - chậm theo cảm xúc cá nhân.
- HS thực hành theo nhóm/ tổ/ cá nhân. Nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

	3. Vận dụng, trải nghiệm.
- Gõ kết hợp vận động cơ thể theo hình tiết tấu.

+ Mẫu 1.
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+ Mẫu 2.
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- Tổng kết, nhận xét tiết học.
	- GV hướng dẫn HS gõ tiết tấu kết hợp vận động cơ thể như tay, vai, đùi, chân, … 

- HS thực hành theo nhóm/ tổ/ cá nhân. Khuyến khích HS sáng tạo vận động cơ thể.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV dặn dò HS về nhà tập gõ đệm cho người thân nghe.


TIẾT 5: 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (tt)

* Yêu cầu cần đạt:

- Thể hiện đúng bài hát đã học với hình thức nhóm, cặp đôi, …
- Đọc bài đọc nhạc kết hợp thực hiện kí hiệu bàn tay/ vận động cơ thể theo ý thích.

- Lắng nghe ý kiến, chia sẻ và hợp tác cùng các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.
- Trò chơi: “Ai nghe tài hơn”.

	- GV đàn 6 nốt Đô - Rê – Mi – Pha – Son - La và yêu cầu HS đọc theo. Sau đó GV đàn nốt bất kì trong 6 nốt và yêu cầu HS đọc. GV có thể nâng cao dần độ khó để HS phát triển tai nghe.

- HS thực hành theo nhóm/ tổ/ cá nhân. GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và liên kết vào bài mới.

	2. Luyện tập, thực hành.
- Đọc nhạc bài số 1 theo kí hiệu bàn tay.
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- Đọc nhạc bài số 1 kết hợp vận động theo nhịp.
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- Đọc nhạc bài số 2 theo ý thích.

[image: image108.png]Bai s6'2
) e
3‘3 = =
S = NN e

- véi nhgc dém

Doc tén nét trong bai doc nhac

Tap doc nhoc theo
ki higu ban tay

Tap doc nhac

Vui dén truong
Nhge va Igi: Lé Qudc Théng

Vi dén truémg Iong rén rang nhut hoa n.
Huong thom ngot ngdo ting gdc phs then quen.
Ny hoa xinh xinh trong ting chiéc d nhs.
Nhu 161 théy cho em nhiing uéc mo.
Cay xanh xanh trong néng ém ban mai
Buic chan nhe em vui di dén triong.
Chim reo vang boo khic hat liu . o
Du6i méi truemg K khodng L than thiong.
Lalalalalalals la lo.

Lala lalalalalé la a.

Lalalalalalaléla la.

Dusi méi g I khoding trdi than thiiong.

Nghe v& vn dong theo nhip digu
bai hét Vui dén trudng.





[image: image109.png]‘




- Trình diễn bài hát.
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- Tổng kết, nhận xét tiết học.


	- GV cho HS quan sát lại bài đọc nhạc số 1, yêu cầu HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay kết hợp nhạc đệm.

- GV hướng dẫn HS trình bày bằng nhiều hình thức khác nhau: cá nhân, tổ, nhóm, …

- HS nhận xét bạn sau hoạt động.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh sửa sai (nếu có).

- GV yêu cầu HS đọc nhạc với nhạc đệm kết hợp vận động lắc vai, nghiêng đầu, nhún chân theo nhịp bài đọc nhạc.

- HS trình bày bằng nhiều hình thức khác nhau: cá nhân, tổ, nhóm, … Khuyến khích HS sáng tạo vận động theo ý thích.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu có).

- GV hướng dẫn HS chia nhóm, quan sát bài đọc nhạc số 2 và yêu cầu HS đọc nhạc với nhạc đệm kết hợp gõ đệm/ vận động cơ thể/ vận động minh họa theo ý thích.

- Các nhóm thảo luận, tự thống nhất các động tác vận động, tập luyện và trình bày trước lớp.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau mỗi phần trình bày.

- GV nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV cho HS nghe lại giai điệu và đoán tên các bài hát đã học.

- GV hướng dẫn HS lựa chọn hình thức trình bày:

+ Đơn ca/ song ca / tốp ca.

+ Hát kết hợp gõ đệm nhạc cụ.

+ Hát kết hợp vận động cơ thể. …

- HS lên bảng thực hiện, khuyến khích HS có ý tưởng sáng tạo.

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn sau hoạt động trình diễn.

- GV quan sát, nhận xét, đánh giá HS thể hiện đã đáp ứng mực độ nào ở các yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất, tuyên dương và điều chỉnh cho HS (nếu cần).

- GV dặn dò HS về nhà tự tập luyện các nội dung để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì I.


TIẾT 6: 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
* Yêu cầu cần đạt:
- Biết tự lựa chọn và trình bày được nội dung mà mình yêu thích.

- Biết nhận xét và đánh giá đồng đẳng về các phần trình diễn của bạn bè một cách khách quan và trung thực, biết chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung. 
	Tiến trình bài dạy
	Hoạt động của GV và HS

	1. Mở đầu.

- Luyện thanh khởi động giọng.
	- Đàn và bắt nhịp để HS luyện thanh theo mẫu âm “la”

- GV hướng dẫn HS luyện thanh theo cao độ tăng dần.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

	2. Tiêu chí đánh giá:

* Mức độ 1: Biết
+ Biết/ nhớ/ nói được tên bốn bài hát: Dàn nhạc trong vườn; Con chim chích chòe; Học sinh lớp Hai chăm ngoan; Chú chim nhỏ dễ thương.

+ Biết tên nhạc cụ song loan.

+ Biết tên các nốt nhạc: Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La.
* Mức độ 2: Hiểu
+ Hát được 4 bài hát (nêu trên).
+ Đọc được bài Số 1,2.

+ Thực hành gõ Song loan để đệm theo nhịp điệu bài hát/ bài đọc nhạc. Biết sử dụng vận động theo nhịp (chân, tay) đệm cho bài hát và đọc nhạc.
* Mức độ 3: Vận dụng – sáng tạo.

+ Thể hiện được tính chất âm nhạc (nhịp điệu) của bài hát, khi trình bày có sáng tạo, nét mặt biểu cảm, động tác cơ thể hay biết dùng nhạc cụ/ vận động minh họa để phần trình diễn thêm sinh động.

+ Thể hiện bài đọc nhạc: Biết kết hợp gõ đệm với các hình thức theo phách/ nhịp/ vận động theo nhạc. Nhận biết và thể hiện các yêu cầu thay đổi về sắc thái (to – nhỏ), ... khi hát, đọc nhạc, hay chơi trò chơi. ...

+ Tự tin và biểu lộ cảm xúc khi thể hiện các nội dung thực hành âm nhạc trước tập thể.

+ Biết chia sẻ, giúp đỡ và hợp tác với các bạn khi làm việc nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.
	- GV bám sát các yêu cầu cần đạt của chương trình môn học được triển khai theo tính hệ thống của các bài học.

- GV nêu đánh giá dựa vào tiêu chí của khung năng lực để HS biết.



	3. Tiến hành kiểm tra - đánh giá.
- Trình bày hát theo nhạc đệm kết hợp vỗ tay/ gõ đệm, vận động cơ thể, động tác minh họa theo nhịp điệu bài hát: 
+ Dàn nhạc trong vườn.

+ Con chim chích chòe.

+ Học sinh lớp Hai chăm ngoan.

+ Chú chim nhỏ dễ thương.
- Trình bày đọc nhạc theo nhạc đệm, kí hiệu bàn tay kết hợp vỗ tay/ gõ đệm, vận động cơ thể theo nhịp điệu bài:
+ Bài Số 1.
+ Bài Số 2.
- Nhận biết, nêu tên và hình dáng nhạc cụ Song loan.

- Nhận xét tiết học.

* Tổng kết học kì I.

- Nội dung: (4 chủ đề)
+ Hát: Dàn nhạc trong vườn, Con chim chích chòe, Học sinh lớp Hai chăm ngoan, Chú chim nhỏ dễ thương.

+ Đọc nhạc: Số 1, Số 2.

+ Nhạc cụ: Song loan.
+ Nghe nhạc: Bài hát Vui đến trường, Múa lân sư tử thật là vui.
+ Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô, Đàn bầu Việt Nam.
	- GV hướng dẫn/ gợi ý để HS tự lựa chọn một trong những nội dung và tiến hành kiểm tra.
 - HS lên kiểm tra bằng nhiều hình thức: cá nhân/ nhóm.
- Yêu cầu HS tự nhận xét và đánh giá đồng đẳng.

- GV nhận xét, đánh giá và điều chỉnh phần trình diễn của học sinh (nếu cần).
* Lưu ý: cho HS tự lựa chọn nội dung kiểm tra và khuyến khích các em sử dụng nhạc cụ Song loan, trống con, thanh phách hoặc nhạc cụ tự chế để gõ đệm.
- HS lắng nghe GV nhận xét.

- GV tương tác với HS nêu những nội dung đã học ở học kì I.

- GV nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các mạch nội dung học tập ở học kì I.

- GV khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.

- GV dặn dò các em về nhà thực hiện tập hát, đọc nhạc, gõ nhạc cụ, nghe nhạc, kể chuyện và chơi trò chơi âm nhạc cùng người thân trong gia đình.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

………………………………………….....………………………………………
………………………………………….....………………………………………

………………………………………….....………………………………………

………………………………………….....………………………………………

GV: Nguyễn Thị Kim Vương
                                     Kế hoạch bài dạy Âm nhạc 2

[image: image114.jpg]C\ CPOT T BPQWI HP 16U PIEN qIgU pyr pr rnoc jobr
CA UPIU XEF 2019 297 €O He (UG €Q)°
Co cou cym g e cytey oo

1198 111

qOUE co, (g [PEO Py1 PIr (291 GQI (1YW bpew)®

Cp19 b (pyup § UPQWS: 3 WP PYL [91 ¢8° T UPQI 8o qéw (peo Upib’ T upous A§y
CA [PfiC PIéu wigr 2911 qQ priou qgu He [y (peo’

« HIE el pob 491 qQu8 (peo upib qrém pyrpgr Com o cpieys ooy

LHAC HYWH - FNAEN 1Vb

+ EW PYA (PE PI6U T CgM PYE 109 610 (ICP DPFE (KON P COM i iyt Cyog:

+ [91 290 CpILU CPICP CPOG pi QuIg
- CAP9IHe
~ Hgt g pg1 401 bpgu upse qéwr G prious qgu He pres 81 upib o qiup 1 pr
- CA 211 fiv8 ggu poge pgr wgn cpgn xgc g (§b cpo He pr quud:

81049 T3
- D3 pgeenuR cgm upge He pye gaus er ign a9 [ ) upang aeul co pmeu g upib

CYM PEQ: CIICY 06 1 Ty i 20108 ps WBGh o
CMPe2: Q1 0t o dug upre oy g

CYMPIEF TQ1 QN WIQL NG WY WY 1GW"

C¥ PIE 3P 16 WY (OB eyt 4ot

CTPE T TS 1 4I6 W 13 G oG

CYMPYE T+ CQ CON TR [ S ey oo

1911 ¢ ]y [pyc (1 (peo uguB [fic coy He' GA €0 [PE g9 19 €911 qQ g¢ HP 1 IPJu prer)’
- He $b qOc [01 €9 (760 [16{ (911" LIGF (911 OF €9 (51 YT T GEU €gn1 2 KIQUR DPI’ CPY €Q [k
- CAPnouR qgu He (§b cprs py1 pyup e cyn pyr

g DBPI CO9 WY AG PIT P
— QA 99U Ay Py uIgn poge e gk bpnon® 16y u8pe - npTy® 2 UBpe’ dnyw egr Ay Uern

(PrIQUR PYE PYI CON C CYIICY O39S Kef pob posit gouR po cpoy -

P BYC Y1 i (DYU €9 A9 pO)° BYT PIE CQ MUY CPYL AN AG PIT PrIQC 16 61
~ CA BIQI (PIGN PYT PYE COU CPIW CPICP CP96 GrOC (9€ RIg AIG VU ATGE[QT €3 BIQT (P60
« HOC py1par
KHYW bHY
- QA cpr qouR (puk cyc updc cfi Bo (e pgul updc i Bo (i cpg

€QC qg ($0 gL (PIUP KPIC PIGN): UPOW 5 8o (psup bpsep: ppow 3: 8o prr
- rnyw bpreu 8o qor qgb Bing cyc upow pous 1: 8o coc (<o (pg cpo H2 cyu uBpIeuE
— CA [phc p1éu 8o cqc xnQuR pyu (P60 PIUP el (4N (L6 He dngu ege Ag [ (P60’

A A0 VYUY
11 1 T Y



[image: image115.png]


_1684767575

_1688664004

_1688737822

_1688828418

_1684774358

_1684764456

